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Quê quán: Khu phố 5, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1927.

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở thành phố Thanh Hóa. Năm 1945 phụ trách thiếu nhi khu phố. Tham gia đội tự vệ của khu phố. Năm 1946 là thành viên trong Ban bầu cử Quốc hội của tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1946 được điều vào Tiểu đoàn Cảnh vệ của tỉnh Thanh Hóa. Năm 1948 vào học trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, sau đó là Trung đoàn trưởng trung đoàn 46 thuộc Quân khu Hữu ngạn. Tham gia công tác đi sửa sai ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tham gia chống cưỡng ép di cư tại Bùi Chu, Phát Diệm.
Phỏng vấn ngày 13 tháng 11 năm 2012, tại phố Nguyễn Cao, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 275 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Ông hiện đang sống với vợ và gia đình người con trai út cùng các cháu. Gia đình ông theo quan sát thì kinh tế có phần bình thường, giản dị].

Chúng cháu là ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam có chương trình đi sưu tầm tư liệu về các hoạt động trong thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, thì cũng qua giới thiệu thì cũng biết được bác, thì trước hết là xin hỏi họ tên đầy đủ của bác là gì ạ?
Tôi là 275.
Thế bác 275 là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Sinh năm 1927.
Thế quê gốc của mình là ở đâu bác?
Quê gốc của tôi là thị xã Thanh Hóa.
À ngay thị xã luôn?
Khối phố 5 thị xã Thanh Hóa.
Vâng khu phố 5 thị xã Thanh Hóa. Thế trước hết là xin bác kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bác còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì ạ?
Hồi còn nhỏ thì như vậy là tôi là học sinh ở cái trường Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa, tôi đỗ bằng Prime xong đó như vậy tức là tôi vào trường như vậy là Colle Đào Duy Từ, tức là trường Quốc học Đào Duy Từ, là cái trường độc nhất là trường công, tức là tỉnh Thanh Hóa đấy, cái thời kỳ đấy thì như vậy là hiệu trưởng là ông Ưng Quả, ông Ưng Quả, và như vậy tức là thành phần giáo viên đấy là có cả người Pháp, thế tôi học đến năm thứ ba thì như vậy tức là Cách mạng tháng Tám thành công, thế như vậy tức là trường tức là đóng cửa, tức là không học nữa, không dạy học nữa, thế là như vậy tức là vào lúc đấy đấy, là trước Cách mạng tháng Tám đấy thì có cái phong trào Thanh niên Phan Anh, thì như vậy là cũng tổ chức lực lượng Bảo an, tức là y như cái kiểu tự vệ khu phố đấy, canh gác bảo vệ như vậy tức là địa bàn, thế sau đấy thì như vậy tức là riêng tôi tôi phụ trách cái vấn đề tức là thiếu nhi ở khu phố, tức là hướng dẫn y như là cái kiểu mà Hướng đạo sinh đấy, và như vậy tức là tập cho các em như vậy tức là cái tính tổ chức, với lại như vậy tức là ca hát, tuyên truyền những cái bài hát tức là cách mạng yêu nước đấy.
Lúc mình tham gia Thanh niên Phan Anh thì mình đã biết Việt Minh chưa ạ?
Tức là không, lúc đấy là như vậy tức là chưa biết Việt Minh nhưng mà nghe nói có thôi, chứ còn chưa biết, chưa tiếp xúc với lại cán bộ Việt Minh, mà như vậy chỉ biết là tức là có phong trào Việt Minh, nhưng mà ở trong đấy họ hoạt động bí mật, cũng có biết một số đấy là như vậy tức là anh em mà như vậy tức là lãnh đạo, tức là hoạt động bí mật đấy, nhưng mà họ hoạt động dưới cái hình thức là Hội Truyền bá quốc ngữ, Truyền bá quốc ngữ, thế như vậy tức là xong đó là như vậy là đến ngày, cái thời kỳ mà như vậy tức là Tổng tuyển cử đầu tiên của, của nước đấy thì như vậy tôi có tham gia trong cái ban gọi là tức là viết phiếu và phát phiếu mà, tức là tổ chức bầu cử, lúc đấy đặc biệt là như vậy tức là có tức là một số anh em trong cái đảng tức là Việt Nam Quốc dân đảng mà đã quy thuận Chính phủ rồi, tức là gọi là cái đoàn Việt Nam Quốc dân đảng, cái chi bộ tức là ở Di Linh, ở Di Linh đấy, tức là về ở thị xã Thanh Hóa thì họ cũng tham gia bầu cử, tức là ở địa bàn chúng tôi đấy, tôi nhớ như vậy.
Thế mấy ông Quốc dân đảng đấy thì có trúng cử không ạ?
Tức là các ông ấy thì như vậy tức là tôi chỉ nhớ nhất là trong cái, cái bộ phận đấy có cụ Đinh Chương Dương, Đinh Chương Dương là lãnh tụ tức là Việt Nam cách mệnh đồng minh đấy, thì là cụ quê tức là ở Hậu Lộc nhưng mà cụ cũng ở đấy.
À tức là lại tham gia bầu cử ở Khu phố 5?
Vâng, tham gia tức là nghĩa là bỏ phiếu ở đấy đấy, thế như vậy tức là ngày mùng 6 tháng giêng tức là tôi tham gia vào cái tiểu đoàn cảnh vệ của tỉnh Thanh Hóa.
Cái lúc bầu cử xong là bác tham gia luôn vào cái tiểu đoàn cảnh vệ đấy?
Vâng, bầu cử xong một cái là ngày mai gia nhập.
Thế cái lúc bầu cử như thế thì mình tổ chức như thế nào ạ?
Tổ chức là như vậy tức là coi như vậy là cũng, cũng dán, tức là các ứng cử viên, các ứng cử viên mà như vậy tức là mà được đề cử và ứng cử.
Tức là cũng có ảnh và sơ yếu lý lịch của các ông đấy à?
Vâng, kèm theo lý lịch, thì tôi nhớ rằng là như vậy những cái ứng cử viên tức là của tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ đấy thì gồm có một số người, thì gồm có như vậy tức là ông Lê Tất Đắc, với lại như vậy tức là ông Vĩnh Thụy, tức là vua Bảo Đại đấy là tức là một liên danh, tức là Lê Tất Đắc và Vĩnh Thụy là liên danh, thứ hai nữa là có một số các nhà tư sản như vậy là như, như vậy là ông, ông Lê Đỗ Sơn, thì đại khái là thế.
Thế lúc đấy người ta có bỏ cho ông Vĩnh Thụy không ạ?
Đại khái là cái liên danh mà Lê Tất Đắc với Vĩnh Thụy đấy là tức là phiếu cao nhất của tỉnh Thanh Hóa, tức là hai người lập thành một liên danh, tức là ấy, ông Lê Tất Đắc lúc đấy là ông ấy là Chủ tịch Ủy ban lâm thời tỉnh Thanh Hóa, mà ông Vĩnh Thụy, tại sao ông ấy ứng cử Thanh Hóa, bởi vì theo tôi biết đấy là tổ tiên của ông ấy là ở Thanh Hóa, tức là ông Nguyễn Kim, Nguyễn Kim là như vậy là tổ tiên của nhà Nguyễn.

Gia Miêu đấy à?
Vâng, của nhà Nguyễn, mà ông Bảo Đại, ông Vĩnh Thụy, lúc đấy là ông lấy tên là Vĩnh Thụy, là quê gốc của ông ấy, ông ứng cử ở quê gốc của ông ấy.
Cái lúc đấy bỏ phiếu thì mình dùng phiếu viết tay hay là phiếu in ạ?
Tức là coi như vậy là, tức là cũng có in, cũng có in.
Có in rồi ạ?
In ví dụ như là tức là cái nhưng mà in, in như vậy tức là một cách thô sơ thôi, thế là ví dụ như là làm như vậy tôi cũng không nhớ rằng là tức là lấy bao nhiêu, Thanh Hóa lấy bao nhiêu người, nhưng mà tất cả các ứng cử viên đấy là tức là in từ trên xuống dưới theo thứ tự tức là ABC, thế là như vậy tức là coi như vậy là người nào mình đồng ý thì để tên, mà người nào không đồng ý thì gạch đi.
Thế mình trong Ban bầu cử như thế thì mình có đi vận động cho người dân là bỏ cho ông này hay ông kia không ạ?
Không, lúc đấy thì không có, không có vận động, không có vận động gì cả, tự do, tức là coi như vậy tức là cứ phát, cứ phát phiếu, và cũng không có như vậy tức là cái hình thức tuyên truyền nên bầu cho ai, nên bầu cho ai, và cũng không có như vậy ví dụ là mạn đàm với nhau là tức là như là ở khu phố là bầu cho ai bầu cho ai đâu, cái đó là như vậy tức là hoàn toàn bầu cử tức là theo cái thể thức là tự do, thế và như vậy tức là người ta cũng không phân biệt rằng là tức là ông này ở đảng phái nào hay là ông kia là không đảng phái, tức là hoàn toàn là những công dân thôi, nhưng mà tôi nhớ là như vậy tức là cũng có những cái gọi là, tức là một cái, cái ví dụ là ông Lê Tất Đắc ông Vĩnh Thụy là lấy liên danh là tức là Cộng hòa, gọi là Cộng hòa.
Cộng hòa?
Tức là nghĩa là liên danh Cộng hòa, gồm có Lê Tất Đắc và Vĩnh Thụy.
Thế còn liên danh gì nữa ạ?
Thế còn những cái liên danh khác thì liên danh tôi cũng không nhớ nữa nhưng mà đại khái.
Là có Quốc dân đảng này?
Tôi nhớ nhất là như vậy, không, Quốc dân đảng là không có ai ứng cử cả, lúc nãy tôi nói có nhóm Quốc dân đảng đấy là những cái người mà đi bỏ phiếu.
À đi bỏ phiếu?
Vâng, nhóm đấy là nhóm mà nó ở như vậy là trên cái khu miền núi đấy, ở Di Linh, nhưng mà sau đấy là họ về như vậy là Chính phủ thuyết phục họ là như vậy là họ về là hợp tác, lúc đấy là Quốc Cộng hợp tác đấy, là họ về.
Coi như lúc đấy họ là một người công dân bình thường?
Thì họ về, họ có trụ sở họ ở, thế và như vậy là họ đến với tư cách là những công dân đi bỏ phiếu, họ đi công dân bỏ phiếu.
Chứ không phải là đi ứng cử?
Mà họ đi, họ đi thành một tập thể, đại khái là vào khoảng độ bốn, năm chục người đấy, tức là cái chỗ mà Chính phủ bố trí cho họ ở đấy là cái Sở mật thám cũ, tức là của Pháp.
Lúc đấy mình nhìn nhận Quốc dân đảng thế nào bác?
Dạ?
Lúc đấy mình nhìn nhận về cái tầng lớp Quốc dân đảng thế nào?
À Quốc dân đảng thì là như vậy tức là coi như vậy là họ đi bầu là họ cứ đi bầu thôi, nhưng mà họ bầu một cách rất là tự nhiên, nhưng mà có tính cách là họ đi tập thể.
Tức là họ làm một đoàn của Quốc dân đảng họ đi?
Họ ăn mặc theo tức là nghĩa là theo, theo cái bộ đội của Quốc dân đảng.
Vẫn mặc bộ đồ đấy?
Tức là mũ, mũ là gần giống như là mũ Nhật, mà như vậy quần áo tức là quân phục nhưng mà y như là cái kiểu lính Nhật đấy.
Mặc đồng phục đi?
Vâng, mà họ đi là bầu tập thể, nhưng mà họ đến thì cũng, cũng, họ bầu một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà đại khái là như vậy cũng như là mọi công dân khác thì là rất bí mật, tức là họ bầu xong, người ta theo thứ tự họ bầu xong họ, thì họ lại cùng tập thể như vậy họ lại trở về, tức là họ trở về.
Cũng không có gây rối gì cả?
Không, không có gây rối gì, bởi vì họ là, sự thật lúc đấy thì gọi là đầu hàng thì không đúng, nhưng mà về, đã là về quy phục với Chính phủ rồi, lúc đấy là như vậy là hình như ở ngoài này là các đảng phái đã thống nhất với nhau về cái vấn đề tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất với nhau tổng tuyển cử thì anh trình Trung ương, ở ngoài này đã thống nhất rồi, không được phá hoại nữa, ở ngoài này thì nghe đâu là có phá hoại đấy nhưng mà ở trong ấy thì, anh em ở trong ấy là như vậy tức là họ tuân thủ tức là nghiêm túc.
[00:10:00]

Ở ngoài Trung ương là mình 70 ghế Quốc hội còn gì?
Vâng, lúc đấy là như vậy tức là thống nhất là cả Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, với lại như vậy là, là.
Nguyễn Hải Thần?
Nguyễn Hải Thần, là thống nhất là như vậy tức là tổ chức tổng tuyển cử, sau đấy thì theo lời, theo tôi biết đấy thì là như vậy là Chính phủ tức là giành riêng cho họ, cho anh em bên Quốc dân đảng với Cách mệnh đồng minh đấy tức là mấy chục ghế, không được bầu nhưng mà mời vào, đó tức là của Trung ương đấy.
70 ghế?
Tức là để mà như vậy họ có số người mà, bởi vì họ không tham gia ứng cử, họ không tham gia ứng cử, thế như vậy cho nên là lúc đấy là mình muốn rằng là như vậy Quốc hội là Quốc hội toàn dân, cho nên tức là giành cho họ tức là một cái mấy chục ghế, thế là lúc đấy Quốc hội giơ tay đồng ý một cái thì là đó là đề nghị của Hồ Chủ tịch, thế đại biểu Quốc hội đồng ý một cái thì lúc đấy anh em tức là Quốc dân đảng với Cách mệnh đồng minh mới được kéo vào ngồi.
Cái lúc bầu cử ở trong Thanh Hóa như thế thì người dân mình đã biết viết chưa để đi bỏ phiếu chưa ạ?
Tức là coi như vậy là cũng tổ chức gần như là bây giờ, đại khái là thế này, phiếu in sẵn, tức là nghĩa là có đầy đủ tất cả tức là tên các ứng cử viên, thế và như vậy tức là không chia ra như bây giờ, ví dụ như là, ví dụ như là ông Nguyễn Văn A là ứng cử viên Thanh Hóa đấy thì tất cả là như vậy tức là các huyện, các thị xã là đều là như vậy có tên cả, chứ không phải như bây giờ là phân phối về là cái quận này là ông này, quận kia là ông kia.
Thế toàn tỉnh là đều biết cái ông đấy?
Như là ở tỉnh Thanh Hóa đấy là có ba mươi người là ứng cử viên tức là vào Quốc hội thì cái danh sách đấy là tất cả ba mươi ứng cử viên, thế có nghĩa là ở địa bàn này là như vậy là mấy ông như trên thì cái địa bàn khác thì là như vậy, cũng là như vậy tức là mấy chục ông đấy, chỉ có xóa đi, cho nên rằng là như vậy tức là ở cái địa bàn khác thì không biết, nhưng mà đến cái buổi tối hôm đấy đấy là như vậy tức là kiểm phiếu, thì có cái Ban kiểm phiếu, thì ví dụ như là Nguyễn Văn A thì như vậy tức là năm người lên, lên có một cái bảng đây gạch, A là như vậy gạch chéo một cái, đến khi xong mà đến lần thứ hai mà ông cũng có A nữa đấy thì lại gạch ngang một cái thành dấu cộng, tức là gọi là hai phiếu, đến khi xong đó là kiểm tất cả tức là các cái phiếu từng địa bàn như vậy tức là ở cái địa bàn này là ông này được mấy trăm phiếu, ông kia được mấy trăm phiếu, lấy tức là cái, cái số người mà nhiều phiếu nhất, tức là, là đó là kết quả.
Người dân lúc đấy chắc hăng hái đi bầu lắm nhờ?
Vâng, thế nghĩa là nói chung là như vậy, bởi vì lần đầu tiên mà làm, làm nhiệm vụ công dân mà, cho nên tức là rất là hăng hái.
Mình có phải lập những cái ban viết hộ không?
Có những người người ta đến cái, sát cái ngày, ngày mai là ngày bầu cử thì là như vậy có những người mà họ còn lên họ khiếu nại vấn đề là tại sao không có tên, thế cho nên rằng là theo tôi đấy, cái bầu cử đấy là cái bầu cử mà gọi là tự do nhất, tự do nhất mà như vậy tức là không có vận động mà không có mạn đàm bầu cho ai, bầu cho ai cả, thế cho nên rằng là cái cuộc bỏ phiếu là cuộc bỏ phiếu mà theo tôi cái nhận thức như vậy là bây giờ là, là như vậy là còn, còn hay hơn ở các cái nước mà như vậy Âu Mỹ bây giờ, bởi vì các nước Âu Mỹ bây giờ là có những cái vấn đề vận động, phải bỏ tiền thế nọ thế kia.
Như kiểu Mỹ vừa rồi đấy nhờ?
Nhưng lúc đấy là không có vận động gì cả, chỉ có danh sách niêm yết như thế này thì như vậy tức là ai muốn bỏ phiếu cho ai, tất nhiên là cái vấn đề cái trình độ nhận thức là có khi là chả biết ông A ông B thành tích của ông đấy như thế nào, hay là cái trình độ của ông đấy thế nào hay là như vậy tinh thần của ông đấy thế nào, nhưng mà thích là bỏ thôi, nhưng mà được một cái là phiếu rất tập trung, không vận động nhưng mà phiếu rất tập trung.
Bác lúc đấy là cũng đủ tuổi đi bầu rồi nhờ?
Tức là lúc đấy là đúng là mười tám tuổi đi bầu.
Mười tám tuổi. Lúc đấy mình có phải lập những cái ban viết hộ để viết hộ không ạ?
Có, có ban viết hộ lập ra, bởi vì lúc đấy là như vậy tức là cái nhân dân, dân số mà tức là cái số dân mà mù chữ còn đang, đang còn chưa biết chữ đấy cũng còn rất nhiều.
Thì mình mới tổ chức được cái Bình dân học vụ mà?
Cũng còn rất nhiều, thế cho nên rằng là ví dụ như là cũng có một cái phòng, một cái, một cái bàn riêng để những người mà đến đấy thì như vậy họ cầm cái lá phiếu rồi họ đến là họ chỉ vào như thế này, chỗ này chỗ này, họ đọc tên đấy, tức là để cho cái người mà viết phiếu là như vậy họ gạch, gạch, họ để những cái người mà họ nêu tên, mà còn những cái người mà không nêu tên đấy là họ gạch đi, thế cũng có cái ban gọi là ban viết phiếu hộ đấy, người ta gọi là ban viết hộ.
Thế cái phiếu đấy là Trung ương người ta đưa về hay là tỉnh mình in ạ?
Hình như là như vậy là ở tỉnh in.
Nó to không bác?
Tức là nó chỉ vào khoảng độ như vậy bằng một cái tờ giấy như vậy tức là học sinh bây giờ, bằng tờ giấy học sinh.
Tức là bằng phần tư tờ giấy A4 không?
À vâng, in cái kiểu in li tô đấy.
Cũng in ấn rồi?
Vâng, in ấn rồi.
Nhưng mà chỉ in được phần chữ thôi chắc ảnh của các ông đấy là không đúng không?
Dạ?
Ví dụ những cái mà mình để giới thiệu về các ông đấy thì mình có treo ảnh các ông đấy không ạ?
Không nói chung là như vậy tức là cũng có những cái bảng giới thiệu, giới thiệu nghĩa là tóm tắt, tức là tên tuổi rồi là quê quán, rồi là nghề nghiệp.
Thế thời nhỏ bác học Colle là nhà mình cũng có điều kiện đấy chứ nhờ?
Tức là ở Thanh Hóa lúc đấy đấy là có ba cái trường, mà như vậy tức là nghĩa là vào cái loại mà tức là trình độ học cao nhất đấy, thì là như vậy tức là, nhưng mà có một trường công lập thôi, thế cái trường mà tôi học đấy là trường công lập, có giáo sư là người Pháp, mà hiệu trưởng là ông Ưng Quả, mà sau này là ông Ưng Quả là như vậy là Đông cung giáo học đấy, tức là ông dạy vua đấy, ông dạy thái tử.
Thế mình học thế là Pháp dạy hay là thầy giáo Việt dạy ạ?
Tức là coi như là hoàn toàn bằng tiếng Pháp, vào học cái trường đó là dạy bắt đầu là đỗ bằng Prime, như là ta là cái kiểu là.
Tiểu học đấy à?
Gọi là so sánh thì nó không đúng nhưng mà tức là coi như vậy độ, học độ lớp năm, lớp tư, lớp ba, lớp nhì đệ nhất, lớp nhì đệ nhị, học xong sáu năm thì đỗ bằng Prime, thì mới bắt đầu vào học, tức là nghĩa là bậc trung học đấy, thì như vậy là Thanh Hóa là như vậy có một trường công lập, tên Pháp nó gọi là Cua pờ ri me sít te rơ đờ Thanh Hóa, nhưng mà sau này nó gọi là  như vậy là Colle Đào Duy Từ, gọi là trường Quốc học Đào Duy Từ, và còn hai trường tư thục là cái trường như vậy là trường No A Nam, No A Nam dịch ra là tức là trường Bắc Việt Nam, à Bắc Trung Kỳ, A Nam của Trung Kỳ, thế còn một cái trường thứ hai nữa là của Đạo Thiên chúa là Ê côn đờ la mít si ông, sau này nó gọi là trường, trường chỗ Nhà Chung đấy, đóng trụ sở nó ở gần Lò Chum đấy, gần Lò Chum.
À gần Lò Chum, chỗ Ngã Ba Bia đấy?
Vâng, là hai trường, thế như vậy hai trường đấy là hai trường tư thục, thế cái trường mà, mà No A Nam đấy thì do ông Phùng Quang Lan làm hiệu trưởng.
No A Nam à?
A Nam, tức là No là phía Bắc, E nờ u e nờ đê, A Nam là như vậy tức là nghĩa là lúc đấy gọi là Trung Kỳ, Thanh Hóa là Bắc Trung Kỳ mà, nó gọi là trường No A Nam, nó lấy tên là như vậy, còn cái trường Ê côn đờ la mít xi ông là do cái tức là cha cố, một ông cha cố như vậy tức là làm, là đứng đầu, nhưng mà giám đốc chuyên môn đấy, hiệu trưởng chuyên môn.
Mình chỉ có học tiếng Pháp thôi?
Hả?
Thì mình chỉ học bằng tiếng Pháp thôi?
Hoàn toàn bằng tiếng Pháp, hoàn toàn bằng tiếng Pháp cả.
Thế ví dụ như về dạy sử thì người ta có dạy sử Việt Nam không hay là dạy sử Pháp thôi ạ?
Tức là giáo viên cũng nhiều người, chủ yếu là người Việt Nam, như là ông, ông Nguyễn Hữu Loan đấy, là thầy dạy đấy, là thầy giáo.
Cháu đang bảo cái chương trình dạy đấy, ví dụ như là môn sử chẳng hạn, thì người ta có dạy sử Việt Nam không?
Tức là đại khái là như vậy tức là cũng đầy đủ, văn sử địa, toán lý hóa, và như vậy tức là mỗi một ông giáo sư như vậy tức là phụ trách một môn có mỗi ông, cả một, cả một tuần chỉ có hai giờ không phải là tiếng Pháp thôi, một giờ là tiếng Việt, và một giờ là Ca rắc te xi noa là tiếng Hán.
Giờ gì ạ?
Tiếng Hán, tiếng Tàu đấy mà.
Tiếng Pháp bác vừa đọc là Ca gì ạ?
Ca rắc te xi noa, xi noa là thì do tiếng xi này mà ra đấy, xi này là Tàu, xi này là Trung Quốc, xi noa là, ca rắc te xi noa là chữ Trung Quốc hay gọi là Hán tự, thế còn như vậy tức là chỉ có một giờ Việt văn, thì như vậy thời kỳ đấy là do nhà thơ Yến Lan, Yến Lan làm như vậy là làm giáo sư dạy về Việt văn ở trường Mít xi ông đấy, chứ còn ở trường tư đấy, ở trường chúng tôi đấy thì là như vậy tức là giáo viên một nửa là người Pháp, một nửa là người Việt.
Nhưng cháu đang hỏi là ví dụ như môn sử thì người ta dạy sử của Pháp hay sử Việt Nam ạ?
À dạy sử thì như vậy tức là dạy cả sử Việt dạy cả sử Pháp, nhưng mà hoàn toàn bằng tiếng Pháp, tức là nghĩa là coi như vậy là theo hồi tôi học đấy thì cái sử Pháp đấy là học kỹ hơn là sử Việt, thế cho nên rằng là những cái người nào mà đã là học hết cái chương trình đấy là bốn năm, nhưng mà tôi học đến năm thứ ba thì cách mạng, học bốn năm đấy thì thi đíp lôm, thi đíp lôm như vậy thì thi hai năm nữa thì thi tú tài, thì là như vậy tức là thì họ giỏi tiếng Pháp lắm, ví dụ như là tôi là bỏ thôi học từ sáu mươi năm nay rồi, nhưng mà tôi có thể nói chuyện tức là trực tiếp với một người Pháp.
[00:20:42]
Đến bây giờ vẫn nói được thế ạ?
Vâng, hay là ví dụ như là một cái, một cái bài văn hay một cái, một cái tờ báo tiếng Pháp là tôi có vừa đọc tức là vừa dịch ra tiếng Việt để anh nghe được.
Bao nhiêu năm mình học tiếng Pháp như thế mà?
Vâng, bởi vì họ học kỹ lắm chứ không như học như bây giờ, hay là ví dụ như là học sử Pháp thì tức là nhớ lắm, nhớ cho đến bây giờ cơ, đấy ngay bản thân bây giờ đấy là tất nhiên bây giờ là qua quá trình cách mạng là sử Việt Nam đấy thì tôi cũng biết một cách gần như là đầy đủ, nhưng mà nếu mà thời kỳ đấy thì cái trình độ mà hiểu của tôi là hiểu sử ít hơn là so với hiểu tức là sử Pháp, sử Pháp như vậy tức là dạy kỹ lắm, hay là như môn này, tức là địa, địa, rơ gờ ra phi tức là địa lý đấy, địa dư, hồi đó Pháp nó gọi là địa dư, mà tiếng Pháp nó gọi là rơ gờ ra phi, thế còn như vậy là sử thì ta gọi là sử nhưng mà tiếng Pháp nói gọi là ít toa, thì là như vậy tức là coi như vậy là họ dạy kỹ lắm, cho nên bây giờ đấy là tôi chỉ cần ba mươi giây là tôi có thể vẽ, tức là vẽ được tức là cho anh xem một cái bản đồ nước Pháp, chỉ ba mươi giây thôi tôi vẽ bản đồ nước Pháp mà không cần nhìn, mà tôi điểm chỉ vào đấy là như vậy tức là các địa lý lân cận, các cái địa dư các cái nước lân cận của nước Pháp, có biên giới chung với nước Pháp, thế rồi là những thành phố lớn của nước Pháp, những con sông lớn của nước Pháp, những dãy núi lớn của nước Pháp kèm theo địa chỉ, thế sau này rồi nó lại kết hợp hiểu biết thêm nữa là do cái thời kỳ mà ở trong quân đội, cái thời kỳ tôi cũng ham học sử lắm, ham đọc lắm, cho nên bây giờ tôi vẫn ham đọc, tôi có những cái cuốn sách mà có những ông nguyên soái ở Liên Xô ông ấy, ông ấy gửi tặng cho tôi cơ, thì như vậy tức là coi như vậy là cái sử Pháp đấy là như vậy tức là coi như vậy là không như là báo chí của ta nói bây giờ, tức là hồi chúng tôi học đấy là tức là sử đấy, họ nói một cách rất là khách quan, vô tư tức là không bình luận gì, tức là thế nào, mà họ chỉ nói rằng là cái này là như vậy tức là cái, cái những cái nhân vật này là những nhân vật nhân loại kính trọng, những nhân vật kia là nhân vật không kính trọng.
Bác được đi học thế thì chắc là các cụ nhà mình là cũng có điều kiện nhờ, các cụ là làm nghề gì ạ?
Dạ?
Các cụ thân sinh ngày đấy là làm cái nghề gì ạ?
Ông cụ thân sinh ra tôi á, ông cụ thân sinh ra tôi thì là như vậy tức là coi như vậy là cũng là công chức, công chức của Pháp.
Công chức Pháp?
Nhưng mà đại khái thì là cụ thì là giỏi chữ Nho hơn là tiếng Pháp, tức là cụ tiếng Pháp là cụ cũng có thể nói, nói ngang ngửa với một người Pháp được.
Cụ làm công chức ngành gì đấy ạ?
Công chức tức là về ngành kiểm lâm, tức là kiểm lâm, đề râu ô pho ri, kiểm lâm ta bây giờ gọi là, là, của ta bây giờ gọi là về kiểm lâm thôi, nhưng mà ngày xưa tức là của Pháp đấy nó tổ chức là rừng và biển, đề râu ô là nước, pho ri là rừng, tức là nhân viên cũng ăn mặc như vậy tức là trang phục riêng, nhưng mà đại khái là ít nhất là phải biết tiếng Pháp, tức là nhân viên được gọi là Séc đíp sờ đề râu ô pho ri.
Thế bà cụ thì lại cũng làm?
Tức là kiểm lâm và biển.
Thế còn bà cụ thân sinh thì làm nghề gì ạ?
Vâng, ông cụ thân sinh tôi đấy.
Bà cụ thì làm gì ạ?
Bà cụ tôi thì như vậy tức là người nông dân, không biết chữ, thế còn như vậy là tôi là như vậy là có bốn anh em, tôi là hai chị, hai người chị gái và hai anh em trai, thế bây giờ, cho đến bây giờ đấy là như vậy là chỉ còn có mình tôi thôi, hai bà chị gái cũng mất rồi, em trai tôi cũng mất rồi, còn có mình tôi.
Thế như bác cái lúc đấy là mình được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Dạ?
Bác là được giác ngộ cách mạng như thế nào?
À lúc đấy thì như vậy tức là, là.
Mình biết Việt Minh bằng cách nào?
Về Đảng thì không biết gì cả mà như vậy là chỉ có biết thoang thoáng là có một cái, có Việt Minh, tức là ở trên Việt Bắc, thì ở Thanh Hóa nhưng mà biết Việt Minh ở trên Việt Bắc, nhưng mà ai là Việt Minh thì không biết cụ thể, nhưng mà chỉ biết là những cái người mà như vậy tức là có mặt trong cái ngày mà Cách mạng tháng Tám mà xuất hiện trước nhân dân đấy thì tự hiểu rằng họ đó là những người trong Mặt trận Việt Minh, chỉ biết là trong Mặt trận Việt Minh thôi, chứ còn khi đi tham gia đấy là như vậy tức là nghĩa là coi như vậy tự hào lắm là trước đây là như vậy tức là, mình là như vậy tức là coi như vậy là so với con Tây, bởi vì cái phố tôi ở đấy là cũng nhiều công sở mà có người Pháp đấy, ví dụ như là Sở đoan này, tức là coi như sở tức là Hải quan bây giờ đấy, thế rồi là Kiểm lâm này, thế rồi là còn một số Pháp kiều nữa, thì chúng tôi cũng chơi đá bóng với là tụi con Tây, nhưng mà tôi còn nhớ rằng là có một lần là như vậy là có một cái thằng là con Tây đấy, nó có nói rằng là như vậy là lê ra mít xông đờ rác, dịch ra là những người Annam, chứ nó không gọi là, lúc đấy không gọi là Việt Nam, người Annam là những cái người mà tức là hèn yếu, thì chúng tôi lúc đấy cũng đã biết tiếng Pháp rồi, chúng tôi như vậy tức là bảo là Bảo Đại với là người hèn yếu, còn chúng tôi không hèn yếu, đại khái là lúc bấy giờ cái tinh thần dân tộc là rất cao, thế cho nên cái việc khi mà tuyên bố nước nhà độc lập rồi thì.
Thì mình tham gia ngay?
Thì coi như vậy là tức là đại đa số là như vậy, mà kể cả bản thân tôi đấy là xuất phát từ cái lòng yêu nước.
Thế là cứ tự nhiên là mình tham gia thôi?
Yêu nước là tự hào là như vậy tức là mình là bây giờ là một nước độc lập, một nước, một dân tộc độc lập, thế còn sau này khi mà bắt đầu tức là vào cái tiểu đoàn cảnh vệ đấy thì cũng, cũng biết được có cái tổ chức, tổ chức Đảng nhưng mà hoạt động bí mật, nhưng mà tôi, tôi được kết nạp tức là vào ở trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, mà kết nạp thì kỹ lắm, kết nạp thì kỹ lắm chứ không như bây giờ, dễ như bây giờ đâu.
Bác là kết nạp Đảng là năm bao nhiêu?
Tức là coi như vậy năm 49.
Năm 49, lúc đấy là ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?
Coi như vậy là hai người, là ông Bùi Quang Thanh, là như vậy là lúc ông ấy mất tức là nghĩa là, là trung đoàn trưởng, ông ấy người Thanh Hóa, người Thọ Xuân, Thanh Hóa, nhưng mà cùng tốt nghiệp với tôi thì như vậy tức là ông ấy là vào Liên khu 5, thế ông ấy hy sinh ở trong Liên khu 5.
Với ai nữa ạ?
Ông Đỗ Thái Lai, cũng là đồng khóa với tôi, nhưng mà ông ấy chết cách đây ba năm rồi.
Thế bác có phải dự bị lâu không ạ?
Dạ?
Bác dự bị phải lâu không ạ, dự bị?
Cái gì ạ?
Bác dự bị vào Đảng phải lâu không ạ?
Tức là năm, từ năm 49.
Cái thời gian dự bị mình mất mấy tháng ạ?
Tôi thì như vậy đã từng tham gia trung đoàn ủy, trung đoàn ủy tức là cấp ủy trung đoàn đấy.
Tức là cái lúc mình vào Đảng thì mình phải dự bị mất mấy tháng?
Tức là coi như vậy là tùy theo thành phần giai cấp, như chúng tôi tức là thuộc vào thành phần tiểu tư sản học sinh.
Tiểu tư sản học sinh?
Thì như vậy là sáu tháng thì tuyên bố độc lập, à tuyên bố chính thức, nói chung thì như vậy, cái kết nạp Đảng ở trong cái trường Lục quân đấy thì nó phải là kết hợp cái vấn đề là đạo đức này, tư cách này, tín nhiệm với lại quần chúng này, thứ ba nữa như vậy là kết quả học tập, bởi vì ở trong đấy thì như vậy tức là rèn luyện kỹ càng lắm, tức là kết hợp.
Cái lúc đấy kết nạp chắc là vẫn bí mật bác nhờ?
Lúc đấy vẫn trong bí mật, tức là cũng có những anh em mà như vậy tức là tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn không phải là đảng viên, cho nên rằng là những cái cuộc sinh hoạt mà sinh hoạt Đảng đấy vẫn là tức là họp bí mật, lúc đấy là như vậy tức là cũng chưa, lúc đấy là chỉ biết rằng là Đảng Cộng sản.
Đông Dương?
Đông Dương, đến mãi sau này thì như vậy cho đến năm 51 thì như vậy tức là coi như vậy tức là với là ra mắt như vậy dưới danh xưng là Đảng Lao động Việt Nam, thì lúc đấy mới ra bí mật.
Ra công khai?
À ra công khai.
[00:30:00]

Thế lúc kết nạp bí mật thì mình cũng kết nạp ở trong cái trường đấy à hay là ở nhà dân?
Kết nạp trong cái trường đấy, nhưng mà thường thường tổ chức kết nạp vào ban đêm, vào ban đêm, mà như vậy tức là tất nhiên rằng là như vậy ví dụ  như là trong một cái chi bộ, trong một cái chi bộ là mỗi một đại đội là một chi bộ, nhưng mà đại đội là ví dụ như là một trăm, độ một trăm người đấy, một trăm học viên tức là thành lập một đại đội, thì là như vậy tức là đại khái là chi bộ họp thì như vậy tức là độ khoảng độ ba bốn chục người thôi, thế như vậy tổ chức kết nạp thì cũng, cũng như bây giờ.
Cái năm 49 là vào Đảng là cũng nhiều?
Vâng, đại khái nói chung là như vậy tức là hầu hết là như vậy tức là đấy, ví dụ như là cái anh Nguyễn Trần Thiết bây giờ đấy, Nguyễn Trần Thiết là cùng một khóa với tôi đấy, cùng quê ta đấy, Thanh Hóa đấy, Nguyễn Trần Thiết nhà văn đấy, mà tay đấy là như vậy tức là có mặt ở dinh Độc lập, như vậy tức là tham gia Điện Biên Phủ đấy.
Bác kết nạp Đảng như thế thì sau này bác có được đi dự những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng gì không?
Nói chung tức là sau này, tức là nghĩa là ở trong quân đội thì nghĩa là tự rèn luyện là chính, tự học tập là chính, với thứ hai nữa là cái khi mà lên cán bộ sơ cấp đấy, tức là cán bộ đại đội trở lên đấy thì hầu hết là như vậy lúc đấy tức là đều là đến chín mươi phần trăm là đảng viên rồi, từ đại đội trở lên là chín mươi phần trăm là đảng viên rồi, thì học chính trị thì nghĩa là có cái kiểu tập trung, tập trung tức là cả từng liên khu học đấy, cả một quân khu, mấy tỉnh tức là tập trung.
Đấy gọi là chỉnh huấn đấy à?
Ừ là chỉnh huấn, chỉnh huấn tức là, tôi còn nhớ chỉnh huấn là như vậy là, là cách mạng, cái tài liệu cách mạng Việt Nam, tài liệu cách mạng Việt Nam thì như vậy tức là coi như vậy ở quân khu Hữu ngạn này này, thì tất cả các tỉnh, tất cả các tỉnh trong Liên khu 3 về tập trung, tức là ở trong một khu rừng.
Tức là người ta phát cho mình cái tài liệu đấy?
Không, tức là đảng viên, từng đảng viên đến giới thiệu từng môn một, thế xong đấy cuối khóa ba tháng, có khóa thì như vậy tức là làm thu hoạch, thu hoạch thì như vậy tức là về, về đơn vị, thế rồi như vậy tức là cái học cái tài liệu cách mạng Việt Nam đấy thì cũng chưa, cũng chỉ có tự xác định mình là thành phần giai cấp nào thôi nhưng mà chưa có đấu tranh, đến sau đó là như vậy tức là chỉnh huấn, đó là chỉnh huấn.
Lúc đấy khoảng năm bao nhiêu ạ?
Cái thời kỳ mà chuẩn bị cải cách ruộng đất đấy, thì lúc đấy là như vậy tức là mới có, có đấu tranh, đấu tranh thì coi như vậy là cán bộ, kể cả là cán bộ trung cao cấp, tức là cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn đấy, thì không phải là thành phần cốt cán đấy, thì cũng không được làm hướng dẫn học tập, mà có những người mà như vậy tức là cấp dưới, nhưng mà là thành phần công nông đấy thì lại làm cốt cán trong vấn đề hướng dẫn học tập, thế cho nên có khi tức là hôm qua là anh nuôi, nhưng mà hôm nay thì ông ấy lại là, lại là như vậy được đi họp hơn mình.
Lại làm thủ trưởng rồi?
Làm trung đoàn trưởng đấy, đấy, thành phần công nông như vậy, thế cho nên rằng là như vậy tức là coi như vậy là thời kỳ mà học tập về sau này đấy, sau khi học tập về đấy, thì sau tôi lúc đấy tôi ở , tôi ở tham mưu trung đoàn đấy, tôi cũng biết có một số anh em là như vậy là cán bộ giỏi, cán bộ tức là cán bộ đại đội, tiểu đoàn đấy là họ cũng chạy.
Tức là bị chèn ép kinh quá à?
Họ, họ nhân, họ nhân cái việc tức là họ, ví dụ họ đi thị sát chiến trường, đêm điếc là họ đi lên trên đường 1 hay là đường 32 ở Liên khu Hữu ngạn đấy mà, họ lên rồi họ chạy về hướng Đồng Văn, đấy cái thời kỳ mà thời kỳ gọi là bắt đầu phân chia thành phần giai cấp.
Tức là chạy là chạy theo Pháp đấy à hay là chạy đi đâu?
Chạy theo Pháp đấy.
Tức là họ sợ quá à?
Vâng, nhưng mà cái số đó là cái số rất ít chứ cũng không phải là nhiều lắm, lúc đấy là họ là như vậy, sau này họ mới biết rằng là họ là những thành phần giai cấp trên, giai cấp địa chủ, hay là con ông nọ, cháu bà kia, thế như vậy tức là khi mà họp kiểm điểm đấy thì họ bị đấu ghê quá, nhưng mà đại khái là đấu cho nó ra nhẽ thôi chứ không có kỷ luật gì cả.
Bác có chứng kiến một cuộc đấu nào như thế không?
Hả?
Bác có chứng kiến một cuộc đấu nào như thế không ạ?
À tức là coi như vậy là chứng kiến cuộc đấu, đấu như vậy coi như vậy có những cái người mà bốn năm ngày không thông qua được thành phần giai cấp, vì nó có một cá nhân thế này, ở thời kỳ đấy nó có một cái như thế này, một số anh em xuất thân là thành phần tiểu tư sản, hay là có một số anh em tức là xuất thân là cái thành phần nghèo khổ, tham gia cách mạng, thế nhưng mà lại không dám tự nhận mình là thành phần nghèo khổ, ví dụ như là bố làm thợ rèn, không dám nói là bố mình làm thợ rèn, hay bố, hay bố mình, hay mẹ mình là bán hàng cơm, không dám nói là bán hàng cơm.
Tại sao lại không dám nói ạ, họ xấu hổ à?
Mà đều là, đều là bịa ra là như vậy tức là mình là con ông nọ, cháu bà kia, đại khái là thế, thì như vậy tức là anh em người ta biết cả, đến khi mà học xong xác định thành phần giai cấp thì ông đấy khai đúng, đúng cái thành phần thực tế của ông ấy, thì người ta không tin, mà cho là ông này là giấu thành phần, sợ rằng là thành phần cũ mà ông đã từng nêu đấy, bây giờ tức là coi như vậy là thành phần không cốt cán, cho nên mới đấu, thế nhưng mà sự thực, lúc đấy ông ấy nêu là sự thật nhưng mà không tin, cho nên tức là sau đó là như vậy là đã trót nói dối rồi thì càng đi xa hơn nữa, có khi tức là biến thành ra vấn đề là ông đấy là tay sai của địch, nhưng mà sự thực ông đấy không phải là tay sai của địch, nhưng mà ông tự biến mình thành tay sai của kẻ địch, đã nói dối một lần rồi mà, thế bây giờ cứ theo cái đà đấy, anh em gợi ý là cứ nói dối mãi, biến thành ra là địch nó phái ông vào trong quân đội, rồi là ở trong quân đội để mà chỉ điểm, lấy dẫn chứng là ở cái địa điểm A đấy là bộ đội bị oanh kích, bị máy bay oanh kích thì cũng do ông ấy là chỉ điểm cả, nhưng mà sự thực thì không phải là như vậy, thì đó là một cái thời kỳ mà là đấu tranh bát nháo nhất, y như cái kiểu mà như vậy là đấu tranh trong cái thời kỳ cải cách ruộng đất đấy.
Như bác thành phần mình là tiểu tư sản học sinh thì có bị cái gì không?
Chúng tôi thì rất đơn giản, bởi vì chúng tôi trước là ở thành phố, cho nên nó rõ, với lại cũng không phải là, là, nhà thì cũng không có ruộng, ở thành phố không có ruộng, thứ hai nữa thì chỉ làm công chức thì chả việc gì phải nói dối, thế cho nên tức là nghĩa là thông qua một cách rất dễ dàng, thế như vậy tức là chủ yếu như vậy là cái lớp người mà, về sau này người ta mới nói rằng là có những cái tài liệu mà nói rằng là vấn đề là tám mươi phần trăm tức là học sinh, thành phần học sinh tiểu tư sản tức là, là bị nghi ngờ, nói như vậy là quá đáng, không phải, có một số thôi, đại khái là lúc đấy là có đầu óc thành phần chủ nghĩa thật, nhưng mà đại khái là vấn đề là coi như vậy là đến cái thời kỳ mà như vậy là, thời kỳ mà như vậy tức là coi như vậy là sau khi mà tức là năm 54 đấy, thì như vậy tức là có một thời kỳ là chuyển từ bộ đội sang dân sự, cho phục viên hoặc là cho chuyển ngành.
Tức là những người mà thành phần tiểu tư sản là cho chuyển ngành?
Đấy đại khái là như cái trường hợp như vậy là cái, trường hợp như vậy là ví dụ như là cái trường hợp ông Đặng Văn Việt.
À ông Đặng Văn Việt?
Anh có biết Đặng Văn Việt không, ông Đặng Văn Việt là như vậy tức là coi như vậy là con trai của cụ Đặng Văn Hướng, là bộ trưởng, là thượng thư trong triều Bảo Đại, nhưng mà sau Cách mạng tháng Tám đấy thì cụ ấy là như vậy tức là làm Bộ trưởng không bộ, tức là Bộ trưởng không bộ, tức là ở trong cái Chính phủ Cụ Hồ.
Ông Đặng Văn Việt là con hùm đường số 4 đấy?
Nhưng mà trong cải cách ruộng đất đấy, thế ông Đặng Văn Việt đấy, gia đình ông Đặng Văn Việt đấy, thì con ông Đặng Văn Hướng đấy thì rất nhiều người, nhưng mà chia ra là như vậy hai phái rõ rệt, ví dụ như là ông Đặng Văn Việt thì là như vậy tức là ông ấy là tham gia vào Thanh niên tiền tuyến, Thanh niên tiền tuyến của Phan Anh đấy, đó là cái thời kỳ mà chưa cách mạng, đến khi Cách mạng tháng Tám một cái thì ông đi vào quân đội ngay, và ông ấy là như vậy là một trong những trung đoàn trưởng giỏi nhất của Việt Nam thời kỳ đấy, mà địch nó gọi là con hùm xám của đường số 4, nhưng mà trong khi đó thì lại, em ông ấy là Đặng Văn Sung thì lại ở trong Hà Nội làm lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng, hay là như vậy có những người sau này chạy sang Mỹ, chỉ có riêng ông Đặng Văn Việt là ông ở lại, cho đến bây giờ thì ông ở lại, vẫn ở Việt Nam, mà tôi cũng đã từng tiếp xúc, ông Đặng Văn Việt đấy là ông là Hướng đạo sinh đấy, thấy bảo bây giờ ông ở Minh Khai quận Hai Bà Trưng này, thế tôi cũng đã từng tiếp xúc với lại ông Đặng Văn Việt rồi, có những lần ông Đặng Văn Việt ông nói với tôi rằng là nếu mà trong cái cuộc mà chiến tranh mà mình giải phóng miền Nam đấy, nếu mà ông ấy là một trong những tướng lĩnh tức là của bên Việt Nam Cộng hòa đấy, thì Việt Nam không có thể thắng được, không dễ dàng như là trong ngày 30 tháng 4 năm 75, thế tôi cũng có trao đổi với ông ấy nhiều lần, ông Đặng Văn Việt bây giờ ông vẫn khỏe, hơn chín mươi tuổi ông vẫn khỏe.
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Thế sau này là bác có đi tham gia cải cách ruộng đất gì không?
Tham gia cải cách ruộng đất tức là tôi không tham gia, nhưng có đi sửa sai, thì tôi đi sửa sai.
Bác đi sửa sai ở đâu ạ?
Tôi đi sửa sai tức là ở Hà Nam, ở huyện Lý Nhân Hà Nam.
Thế lúc đấy cái tình hình sửa sai ở Lý Nhân thế nào bác?
Nói chung là như vậy tức là về sửa sai thì chỉ có làm những cái công việc là những người mà như vậy tức là chết thì chỉ có xin lỗi gia đình, xin lỗi gia đình, nhưng mà hầu hết những người chết đấy đều là như vậy là đảng viên Đảng Cộng sản cả, đó, hầu hết những người chết đều là đảng viên Đảng Cộng sản, mà đều là cấp ủy cả, thế còn những người mà như vậy tức là được bồi thường thì như vậy họ được trả lại một ít tài sản cho họ thì cũng chả còn gì, bởi vì bần cố nông mà sau khi mà họ được chia quả thực đấy mà thì họ cũng ăn hết rồi.
Hết rồi, nhưng ruộng thì có được trả lại nhiều không?
Hoặc là như vậy họ bán đi rồi, thế và họ phá phách đi rồi, đấy, thế cũng chả còn gì, nhưng mà trả lại là chỉ có miếng đất là được trả lại thôi, thế còn như vậy tức là nói chung là như vậy tức là còn những anh em mà như vậy tức là cán bộ mà như vậy tức là cũ đấy, thì được phục hồi, phục hồi lại làm việc như cũ, và thông báo cho nhân dân biết là cái sai, nhưng mà không nói rằng là đó là chủ trương sai, mà nói rằng là những cái cấp trung gian đấy là làm sai, cho nên tức là ở dưới là làm sai.
Dưới làm sai?
Đấy, chứ còn không dám nhận là như vậy đó là một cái chủ trương tức là từ trên xuống dưới là sai, cho nên ví dụ như là như cái vụ mà Nguyễn Thị Năm là mãi sau này chúng tôi mới biết đấy chứ, mà sau này chúng tôi mới biết nhiều vụ, như vậy là vụ Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện, rồi Nguyễn Thị Năm rồi tất cả các thứ nọ kia đấy thì như vậy tức là, nếu mà anh đã xem cái cuốn như vậy tức là Thời của thánh thần thì anh sẽ thấy, xem hay lắm, cuốn đấy mà như vậy nó mới xuất bản cách đây hai, ba năm, cái cuốn đấy không hiểu tại sao mà lại ta cho xuất bản, bởi vì cực kỳ là như vậy tức là đả kích, nói tất cả những cái xấu mà có khi tức là nó còn nói thêm vào rất nhiều nữa về vấn đề cải cách ruộng đất.
Của tác giả nào đấy ạ?
Tác giả tức là Hoàng Minh Tường, đến nỗi mà có những cái nhà bình luận cũng viết vào thế này, cách đây mấy năm, cuốn này không nhà phát hành nào dám in, tức là cuốn này.
Tức là đụng chạm quá?
Nên đặt tên cuốn này là như vậy tức là Những người khốn khổ hay là Con đường đau khổ của.
Victor Hugo?
Victor Hugo, Những người khốn khổ, bởi vì tôi đã xem cực kỳ hay, mới hôm qua là như vậy có một ông bạn tức là ông ấy xem, với cuốn thứ hai nữa là cuốn Cuồng phong, tức là của ông Nguyễn Phan Hách, Phan Hách là như vậy là cựu giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn, ông viết Cuồng phong, thì cũng cực kỳ đả kích về vấn đề cải cách ruộng đất.
Cái thời bác đi sửa sai ở Lý Nhân thì có những trường hợp là người dân xung đột với nhau không, khi người này tố sai người kia đấy?
Nói chung là như vậy cũng có những vụ mà như vậy tức là ẩu đả, ẩu đả tức là coi như vậy là trả thù.
Trả thù?
Ví dụ là có những cái người mà như vậy tức là được chia quả thực như vậy tức là trong cải cách ruộng đất đấy, thì sau đến khi sửa sai thì như vậy tức là coi như vậy tức là họ bỏ của chạy lấy người, họ đi, đi nơi khác, còn nếu mà có một số người thì như vậy tức là nói chung là nhìn nhau bằng con mắt hằn thù chứ không, không được vui vẻ, đại khái, đại khái là như vậy, sửa sai, trong sửa sai đấy thì như vậy tức là, coi như vậy tức là cũng cực kỳ là khó khăn, nối lại cái tình cảm như cũ là rất là khó khăn, như vậy là những cán bộ mà đi cải cách ruộng đất đấy ở địa bàn A nhưng mà lại tiếp tục được đi làm sửa sai thì phải ở nơi khác, phải ở tỉnh khác, hoặc là ở huyện khác, chứ không dám đưa về nguyên xi để sửa sai ở đấy.
Sợ bị trả thù?
Đáng lẽ là nếu đưa sửa sai về thì ông ấy là biết đầy đủ nhất, thực tế nhất, nhưng mà không dám đưa về, là bởi vì thời kỳ mà cải cách ruộng đất đấy thì ông đấy là quá tả, mà bây giờ mà ông đấy về sửa sai thì, thì có khi là loạn thôi, cho nên tức là phải, phải chuyển cán bộ đi nơi khác, từ A sang B rồi từ địa điểm này sang địa điểm khác.
Nhưng lúc bác đi như thế là mình đi là tư cách bên quân đội đi đấy à?
Vâng.
Tức là một cái đoàn sửa sai nào là cũng có bộ đội đi theo à?
Không, tức là coi như vậy, tức là lúc đấy là đảng dân chính, là như vậy tức là nghĩa là.
Ba cấp?
Tức là trưng thu, trưng thu một số, đại khái là những cái người mà như vậy tức là họ cũng kén chọn là như vậy là vấn đề sửa sai đấy, họ kén chọn những người có hiểu biết, còn cái cải cách ruộng đất thì tôi không đi, cho nên tôi không biết là cái tiêu chuẩn mà đi làm cải cách ruộng đất là như thế nào tôi không biết, nhưng mà tiêu chuẩn mà chọn làm cán bộ sửa sai đấy, kể cả cán bộ mà đi cải cách ruộng đất đấy thì phải là những người tức là có hiểu biết, với thứ hai nữa là nói có cái sức thuyết phục, đấy, đại khái là cái tiêu chuẩn đầu tiên, chứ còn lúc đấy không căn cứ vào vấn đề thành phần giai cấp mà đại khái là căn cứ vào như vậy là có, có hiểu biết, có trình độ là như vậy, thế còn như vậy là tiêu chuẩn mà đi cải cách ruộng đất đấy thì có lẽ họ lấy ở những cái thành phần cốt cán là chính.
Bần cố nông?
Vâng.
Thế lúc sửa sai thế thì mình có trả lại ruộng cho người ta không ạ?
Nói chung là như vậy tức là ruộng đất thì là tức là, là.
Quốc hữu hóa hết à?
Có trả, có trả, đấy nhưng mà như vậy coi như vậy là, là, còn đồ đạc mà đã chia rồi đấy mà thì không lấy lại được bao nhiêu, tức là họ đã bán đi cả rồi, bán đi hoặc là họ ăn rồi, ví dụ như là gạo, thóc là họ ăn rồi, chứ còn đồ đạc thì họ bán đi rồi, cái gì có đáng giá họ bán đi rồi, thế còn đại khái những cái mà không có giá trị, ví dụ như là cái cối đá như vậy tức là họ chả bán được cho ai cả thì họ trả, đại khái là thế.
Thế là đến sau năm 54 là bác cũng tham gia chống cưỡng ép di cư?
À tức là tôi ở cái trung đoàn 46, là cái trung đoàn như vậy tức là chủ lực của Quân khu Hữu ngạn, thì tức là ở lại miền Bắc này như vậy tức là vừa tập luyện, nhưng mà vừa làm cái công tác chống cưỡng ép di cư. Thế công tác chống cưỡng ép di cư là như thế nào, là như vậy lúc ấy có cái phái đoàn quốc tế là gồm có như vậy là Ba Lan, Ấn Độ và Canada là ba, ba nước đấy là ở trong cái phái đoàn liên hiệp quốc tế, thì như vậy lúc đấy là Ấn Độ là chủ tịch, thế còn Canada là thuộc về phe tư bản, Ba Lan thuộc về phe xã hội chủ nghĩa, chứ còn Ấn Độ là trung lập, thì thường thường là cái phái đoàn đấy họ đi ô tô tức là màu trắng, màu trắng là màu, màu như vậy là phái đoàn quốc tế đấy, thì họ đến từng địa điểm để họ kiểm tra xem từng đơn vị tức là mình có thực thi nghiêm chỉnh các cái điều khoản trong hiệp định không, có ngăn cản cái vấn đề di cư không, thế phần nhiều là như vậy tức là ở những cái địa điểm mà có những con sông lớn, sông lớn, tại sao nó lại con sông lớn, tàu há mồm nó có thể vào được, thì như vậy tức là đến đấy, thì mình không biết là có, mình không ở trong đấy cho nên mình không biết họ có hẹn không, thế nhưng mà nhân dân họ biết hết, thế cái nhiệm vụ của bộ đội chống cưỡng ép di cư là như thế này, từng tổ tam tam, tổ ba người đến từng gia đình, hầu hết là ví dụ như là ở Bùi Chu, Bùi Chu là thuộc về tỉnh Nam Định, thế còn như vậy là Phát Diệm là thuộc về tỉnh Ninh Bình.
Bác là đi làm ở Bùi Chu, Phát Diệm đấy?
Thì như vậy tôi làm ở Bùi Chu, Phát Diệm, mấy tháng ở Bùi Chu, mấy tháng ở Phát Diệm, thì buổi sáng thì là như vậy tức là học tập quân sự, buổi chiều thì như vậy tức là học một vài giờ về vấn đề chính trị, sau đó là anh em bộ đội là như vậy cứ ba người đi xuống từng nhà dân, nhất là những cái nhà nào mà thấy có vẻ khác thường, là chuẩn bị họ đi đấy.
Toàn nhà Công giáo cả đấy nhờ?
Ví dụ lúc là họ đốn cây ăn quả, hoặc là như vậy tức là họ bán cái nọ cái kia đi đấy, để họ chuẩn bị đi đấy thì là đến, thì là như vậy tức là gợi ý với họ và đại khái là tuyên truyền một cách thô sơ là như vậy lúc đấy là bộ đội tức là trình độ cũng có hạn, cho nên cũng không có một cái trình độ gì cao siêu cả, chỉ có lấy tình cảm là như vậy tức là, là.
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Thuyết phục người ta ở lại?
Để mà nói với họ, khuyên can họ là không nên đi, mà bịa ra là vào trong đấy thì là sẽ như thế này, như thế này thôi.
Lúc đấy mình bịa như thế nào ạ?
Hả?
Lúc đấy mình bịa như thế nào?
Tức là đại khái, thế còn như vậy nhưng mà có những cái trường hợp thế này, nói thì dân họ vẫn là, họ cũng, họ cũng thiết tha ở lại lắm, họ cũng thiết tha, họ cũng nói chúng tôi ở lại, ở lại với là các anh thế nọ thế kia đấy nhưng mà như vậy tức là ngày mai đến tức là họ đã đi sạch rồi, thì là như vậy bởi vì như vậy tức là có nhiều cái động cơ họ đi, thứ hai nữa là họ là như vậy tức là được nghe tuyên truyền là như vậy tức là không thể sống dưới cái chế độ cộng sản được là một, thứ hai nữa là Chúa tức là đã vào Nam rồi.
Chúa vào Nam?
Tức là họ phải theo Chúa thì họ đi, thế có những cái, cái thời kỳ, ví dụ như là mấy cái làng, gọi là Bùi Chu là cái, gọi là nhà thờ Bùi Chu, nhưng mà cái khu vực chung quanh Bùi Chu đấy thì có rất nhiều làng xã, thế là có nhiều khi là đến là như vậy coi như là họ đi hết, đi đến vãn đi, qua một đêm họ đi vãn đi, thế cũng, bộ đội thì cũng được hướng dẫn bằng cách là thế này, khi họ bồng bế tay xách nách mang mà đi ra như vậy tức là đến cái chỗ mà tức là bến tàu đấy, lên thuyền để đi đấy, thì như vậy tức là bộ đội cũng, gọi là như vậy tức là cũng là làm cái động tác chính trị là cũng là bế con hộ cho họ, hoặc là xách hộ cho họ, làm cái động tác là tình cảm, thế nhưng mà đi thì họ vẫn cứ đi, đó là chống cưỡng ép di cư là như vậy, hay là ví dụ như là như chúng tôi là cán bộ thì là cũng, cũng có chọn một số anh em mà như vậy là học sinh, thành phần học sinh, biết tiếng Pháp đấy, thì là khi mà phái đoàn đến đấy thì chúng tôi tức là cởi quân phục, mà như vậy là mặc thường phục, mặc thường phục nhưng có cái gì đâu, đại khái là mượn dân một cái quần màu không phải là bộ đội, với một cái áo cũng không phải là bộ đội, như vậy là lúc đấy là một thanh niên tức là ở nông thôn.
Tức là mình không dám lộ cho người ta biết là mình là bộ đội?
Đến là như vậy tức là nghĩa là đưa kiến nghị, đưa cho như vậy là đưa những cái thư tức là tố cáo, tố cáo như vậy là hôm nọ hôm kia là như vậy tức là cha xứ tức là đọc, giảng cho con chiên là như vậy tức là Chúa đã vào Nam với thế nọ thế kia thôi, đại khái là tố, tố là không biết là có thật hay không, thì cũng cứ phải làm thế thôi, thế đưa là hầu hết là cũng được hướng dẫn, không đưa cho Ba Lan mà cũng không đưa cho Canada, mà đưa cho Ấn Độ, đại khái là thế, thế họ đến cái địa điểm làm việc như vậy, họ thường thường là họ có đến được vào sát với dân chúng đâu, họ đến những cái thị trấn, ví dụ như là thị trấn Bùi Chu hay là Phát Diệm, thì họ đến như vậy là thị trấn Phát Diệm, bởi vì sẵn đường ô tô mà thì họ đến khoảng độ hai, ba tiếng thì họ lại về, thì cái chống cưỡng ép di cư của mình là lấy tình cảm để mà thuyết phục nhân dân đừng đi, ở lại.
Mình có dùng cái biện pháp mạnh hơn nữa không, ví dụ như cưỡng ép không cho họ đi không ạ?
Không, không, nếu mà nói vấn đề tức là mình dùng cái hành động tức là bạo lực để mà ngăn cản người dân đi đấy mà không có, không có trường hợp như vậy, không có cái trường hợp mà dùng bạo lực để mà, để mà ngăn cản đi đâu, thì chủ yếu là vấn đề dùng tình cảm để mà khuyên họ ở lại.
Họ có chịu ở lại không ạ, mà họ đi cũng nhiều nhờ, cái năm đấy họ đi nhiều, dân Bùi Chu, Phát Diệm đi nhiều?
Nhưng mà đại khái là cái công tác đấy thì như vậy cũng đạt rất ít hiệu quả, là bởi vì tức là dân đấy họ tin lời của cha xứ hơn là tin mình.
Cứ bảo là Chúa đã vào Nam thì họ cứ đi theo thôi?
Vâng, họ cứ đi, bây giờ ví dụ như là cái dân mà như vậy tức là ở Bùi Chu, Phát Diệm là coi như vậy là ngay như vậy cái thời kỳ mà như vậy tức là ba trăm ngày mà còn, Hải Phòng mà Pháp còn ở lại Hải Phòng đấy thì họ cũng đã đi rồi, thế họ đã đi, ví dụ nhà họ cũng cho đi một vài người để thăm dò rồi, thế vào trong kia một cái thì, thì là như vậy tức là coi như là không biết họ liên lạc thế nào họ đi về, thế cho nên tức là sau này họ tiếp tục đi, cho nên cái dân mà như vậy tức là ở Bùi Chu với Phát Diệm đấy, là hai cái địa điểm mà tôi ở đấy thì họ đi nhiều lắm.
Cái lúc mà bác tham gia làm cấp ủy ở trong trung đoàn đấy là thời gian nào đấy nhờ?
Cái thời kỳ mà như vậy tức là năm 55,năm 55, năm 56.
Thì mình làm cấp ủy?
Vâng.
Cái lúc mà bác ở trong quân đội đấy thì những cái chuyện như là quan hệ nam nữ thì mình có được tự do không?
Không, cái đó là như vậy tức là cái điều đó là cái điều mà cấm đoán nhiều nhất, cấm đoán nhiều nhất mà đó là một cái tội nặng nhất.
Ví dụ như mình vào một cái làng mình đóng này, thì cô này cô thích mình chẳng hạn thì thế nào ạ?
Nói chung đấy là dân người ta đấy là tức là rất quý mến bộ đội, còn các cái cô con gái mà ở nông thôn đấy thì họ như vậy tức là họ rất dễ yêu bộ đội, yêu thực sự trong tình cảm trai gái đấy, đấy nhưng mà tức là bộ đội thì cũng, cũng đáp lại cái tình yêu, nhưng mà hầu hết là thành phần mà tức là học sinh đấy, thì họ yêu nhưng mà một cách đúng mức, có khi là họ chuyển địa điểm, địa bàn đi nơi khác đấy thì, thì là thôi, coi như vậy là không, không mơ màng cái chuyện đấy nữa, thế còn họ cũng không làm bậy, nhưng mà như vậy là những anh em mà cán bộ hoặc là bộ đội mà ở cái thành phần dưới đấy, thì họ cũng phạm những sai lầm, ví dụ như là có hủ hóa, tức cái tội hủ hóa là cái tội hồi đó nó gọi là hát đúp.
Lúc đấy là nặng lắm nhờ?
Hát ô ka dê đấy, hát hai đấy, tức là hát đúp, tức là ngủ với ấy, nhưng mà như vậy cái dân, các cái cô mà thôn nữ ở những cái vùng mà mới, mới giải phóng đấy thì phải nói rằng là không biết là họ thế nào, nhưng mà cái tuổi biết yêu của họ là rất sớm, họ biết yêu rất sớm, và như vậy là cái đòi hỏi về vấn đề tình dục của họ cũng mạnh mẽ hơn là như vậy ở cái vùng tự do của ta, đấy, theo cái nhận xét của tôi là thế.
Cái lúc trong bộ đội thì cái cuộc sống có đầy đủ không ạ?
Nói chung là cái thời kỳ mà như vậy là ở trong quân đội mà cái thời kỳ mà ấy thì nói chung là, tôi nhớ như vậy là không có cái thời kỳ nào bộ đội tức là phải đói cả, phải đói cả, chỉ có cái thời kỳ mà như vậy là một thời gian, là như vậy thời kỳ mà năm 50, năm 51 thì là như vậy tức là coi như vậy là gạo, bộ đội chủ yếu là ăn cái gạo mà bị napan, bị bom nó cháy, thế thành ra là ăn thì rất khó nuốt, nó cháy dở dang rồi mà, nó không nở mà nó lại khét lẹt, khó nuốt, thì thời kỳ đấy là bộ đội đóng ở ngoài vùng tự do, thì cái thời kỳ đấy là, là phải là mò cua bắt ốc, bộ đội tức là phải đi ra bờ ruộng để mò cua, mò cua để về làm, thế cho nên suốt ngày suốt tháng, suốt cả một thời kỳ là chỉ ăn cua, mà cua thì hồi đấy nhiều lắm, ra thì chỉ gọi là nhặt chứ không phải là bắt cua nữa, tức là ở dưới là ruộng nước, thế mà như vậy là trời nắng là cua nó cứ bò lên trên các cái ngọn rạ, thế là anh ra gọi là chụp, có khi tức là một người chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ có khi hàng rá cua.
Cái lúc đấy là bác ở Khu 3 đấy nhờ?
Hồi đấy tôi ở Khu 3, Khu 3 cái hồi đấy như vậy là tôi đóng ở Ninh Bình, Ninh Bình tức là coi như vậy là, mà đấy đặc biệt là cái thời kỳ đấy là nó rất hay ở cái chỗ thế này, sống tức là ở nông thôn, ở những cái làng rất là nghèo nàn, nhưng mà chỉ đi một vài cây số thôi thì lại ra những cái thị trấn, mà những cái thị trấn đấy là mới có chứ không phải là có từ lâu, là những cái nơi mà đèo heo hút gió nhưng mà bây giờ tự nhiên họ tập hợp lại, dân ở trong thành họ chạy ra, dân ở các cái thành phố bị chiếm đóng họ dồn về, làm đủ các thứ hàng hóa, mà toàn là dân ở Hà Nội với lại dân ở các cái thành phố.
Tức là buôn bán tấp nập lắm à?
Vâng, họ tự lập đấy, mà họ, họ tự làm nhà, làm nhà thì có gì đâu, mấy cái cây cột gỗ thì lấy ở trong rừng ngay bên cạnh đấy, thì về là như vậy tức là lợp bằng lá gồi, hoặc là bằng, bằng tấm lá thôi.
Lúc đấy Ninh Bình là cũng là vùng tạm chiếm chứ nhờ?
Không, cái vùng đấy gọi là vùng tự do, tự do như vậy tức là dân đi về ở, thì như vậy ví dụ như là Xích Thổ chẳng hạn, Xích Thổ là một cái vùng thuộc về giữa Ninh Bình và như vậy là với Hòa Bình, và như vậy tức là Nho Quan rồi là Rịa, đấy là những cái địa điểm mà như vậy là coi như vậy là người ta gọi là gần như là một cái thị trấn.
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Tức là lúc đấy dân là cứ đổ về?
Tất nhiên là không bằng những cái, những cái mà như vậy tức là thủ đô kháng chiến như là Cầu Bố.
Nhưng lúc đấy là dân cứ đổ về những cái đấy để buôn bán à?
Buôn bán, buôn bán mà như vậy tức là có đông lắm, là hàng trăm tức là nhà họ ở, thế và như vậy cũng đủ các hàng mà như vậy ở, ở vùng tạm chiếm đưa ra, thế và như vậy tức là.
Thế không sợ máy bay nó bỏ bom à?
Hả?
Bảo không sợ máy bay bỏ bom nhờ?
À có khi là như vậy tức là một thời gian sau, bom một cái thì lại là như vậy hôm qua đang còn đông đúc như vậy, đến khi sau một trận bom một cái thì ngày mai như vậy là vắng tanh, nhưng mà chỉ vào khoảng một thời gian ngắn sau thôi, thì họ lại ở một nơi khác cách đấy một vài cây số, lại có một địa điểm khác, thế nói, nói chung.
Như bác lúc đấy ở trong đơn vị thì mình có thỉnh thoảng đi ra chợ không?
Bộ đội á, bộ đội thì nói chung là trong cái vùng mà giáp ranh đấy, giáp ranh tức là giữa địch, giáp ranh tức là giữa địch và ta đấy, thì ví dụ như là ở ấy thì là rất nhiều chợ, thì bộ đội như vậy tức là hầu hết là anh nuôi, anh nuôi phải đi chợ mua thức ăn, thế còn như vậy tức là anh nuôi, chứ còn như vậy tức là bộ đội thì cũng không có, không có điều kiện để đi.
Lúc đấy là mình sử dụng cái đồng tiền tài chính đấy bác nhờ?
Vâng.
Tiền Cụ Hồ đấy, đúng không?
Nói chung là cái năm nay tức là tôi đã 85 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi cũng rất nhớ lại những cái thời kỳ đấy, thời kỳ đấy là cái thời kỳ tuổi thanh niên, mà trong sáng nhất, mà như vậy tức là coi như vậy là cuộc đời đi chiến đấu thì như vậy tức là không có băn khoăn gì cả, không có tính toán là sau này sẽ như thế nào, mà cũng không tính toán đến cái vấn đề như vậy chỉ có biết vấn đề như vậy tức là chuẩn bị các trận đánh, chuẩn bị các trận đánh.
Bác có tham gia nhiều trận đánh không?
Và như vậy tức là, là, chứ còn không có, không có suy nghĩ về vấn đề gia đình như bây giờ, đại khái là người ta gọi là đời nhẹ tênh.
Cái lúc ở trong quân đội thế thì bác giữ chức vụ gì?
Tôi làm trung đoàn trưởng.
Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng trung đoàn gì ạ, lúc đấy gọi là trung đoàn gì ạ?
Trung đoàn 46.
Lúc đấy trong bộ đội là có hay xảy ra cái chuyện nam nữ các thứ không ạ?
Ở trong nội bộ thì không, trong nội bộ thì không, vẫn có những cái, những cái chị em, nhưng mà họ hầu hết là họ làm như vậy là cấp dưỡng, nữ mà trong cái thời kỳ đấy thì hầu hết là chỉ làm cấp dưỡng thôi, chứ còn như vậy văn thư cũng là, là nam giới, bởi vì như vậy tức là phải di động luôn luôn mà.
Bác có tham gia nhiều trận đánh không?
Hả?
Bác có tham gia nhiều trận đánh không?
Tôi nói chung là như vậy tức là đã là ở bộ đội thì thời kỳ đấy thì như vậy tức là cũng tham gia nhiều, tham gia tất cả những cái trận đánh tức là ở, ở Liên khu 3 tôi đều tham gia cả, ví dụ như là có những cái đánh hồi đấy thì sự thật ra thì đại khái là mình là như vậy là hầu hết là những cái trận mình thắng đấy là mình có, có tay trong, người ta gọi là nội công ngoại kích, tức là những anh em mà như vậy tức là sĩ quan mà như vậy tức là của địch đấy mà thì mình đã dụ dỗ từ trước rồi, thế có khi ví dụ như là cái trận mà đột kích vào thành phố Nam Định đấy thì chính tôi là cái người mà chủ trương, tôi đi gặp anh em trong sĩ quan đấy, sau đó là lúc đầu họ chỉ yêu cầu là thế này, họ đưa hai đại đội lính ngụy ra tập ở một cái bãi tập, tức là ở ngoại ô thành phố Nam Định, thì họ nói rằng là như vậy tức là họ báo cho biết như vậy thì để bộ đội đến cái lúc ấy đấy là tập kết ở một cái nơi nào đấy, thì sau đấy thì như vậy tức là coi như vậy là ra như vậy tức là đến cái giờ như vậy là nghỉ ngơi đấy, thì là như vậy ra là cướp súng và bắt sống, đấy nhưng mà tôi thì tôi đề ra yêu cầu là thế này, là lúc đấy là sắp đến cái ngày mùng 1 tháng 5, thì tôi đề nghị là thế này, ăn như vậy là ăn nhỏ, thì tôi đề nghị các ông là như thế này này, ông giúp tôi hai việc, việc thứ nhất đấy là ông là chỉ huy huấn luyện tức là ở trong cái đơn vị này, thì tôi sẽ bố trí cán bộ nội thành đưa một tiểu đội của tôi vào trong này, việc của ông là ông cung cấp cho một tiểu đội, tức là mười một bộ quần áo, bộ quần áo lính ngụy, đưa ra cái chỗ cho cơ sở, cơ sở sẽ đến bắt mối với ông để nhận, sau đó là trao bộ quần áo này, mười một bộ quần áo này cho những anh em mà của ta, lính Việt Nam tức là mặc tức là lính ngụy, ngày chủ nhật thì là đơn vị là đơn vị mà đang tập này, cho nên không biết mặt nhau nhiều lắm, thế như vậy tức là trà trộn vào, tức là vào trong, đóng ở trong đồn.
Lúc đấy vũ khí bộ đội mình chắc là sử dụng của Trung Quốc nhiều nhờ?
Vâng, sau đấy thì như vậy tức là coi như vậy là một cái đêm nào đấy ấn định trước, là ông bố trí cái tiểu đội này là giữ tất cả tức là các cái đồn canh, tức là ở trong, ở trong cái đồn đấy, sau đó xi nhan đánh ký hiệu tức là bằng đèn pin thì bộ đội chúng tôi kéo vào, thế đánh thắng đấy.
Cháu trở lại cái thời kỳ Cách mạng tháng Tám một chút, tức là sau khi Cách mạng tháng Tám xong là bác lại tham gia phụ trách thiếu nhi à, tức là sau khi mình giành chính quyền Cách mạng tháng Tám xong đấy, là bác lại tham gia phụ trách thiếu nhi à?
Vâng.
Thế cái lúc Cách mạng tháng Tám nổ ra thì bác có đi tham gia không?
Nói chung là như vậy tức là cái, cái Cách mạng tháng Tám đấy thì như vậy tức là coi như vậy cái khi mà xảy ra đấy thì gọi là như vậy tức là nghĩa là coi như vậy là các cái đội dân quân ở các huyện họ kéo về, ví dụ như là ở Hoằng Hóa này, rồi là như vậy ở Thiệu Hóa này, ở Đông Sơn này là như vậy tức là họ kéo về thành phố, kéo về thành phố.
Tức là những cái quanh quanh thành phố đấy?
Thế thì như vậy mặc quần áo nâu, toàn các áo nâu với lại gậy tre, với lại mã tấu là chính, thế là cả một cái đội hàng trăm người đấy thì có một vài khẩu súng thôi, thế như vậy lúc đấy thì như vậy là, lúc đấy thì sự thật ra thì như vậy là Nhật nó còn đóng ở đấy, Nhật nó còn đóng ở Thanh Hóa, nó còn ở Thanh Hóa, nhưng mà đại khái là nó không can thiệp, nó không có nổ súng gì cả, nó chỉ có một cái là nó là rút về những cái địa điểm của nó đóng quân, đóng cửa lại nó ở, thế cho nên tức là cái, cái cuộc như vậy tức là nổi dậy để cướp chính quyền ở Thanh Hóa đấy nó đơn giản, là rất đơn giản, là bởi vì thế này, thời kỳ đấy là thời kỳ là đang, đang đói, dân đói, chết đói nhiều lắm, thế cho nên là như vậy tức là Việt Minh đấy là kêu gọi là vấn đề tức là cướp chính quyền để thành lập tức là chính quyền mới, nhưng mà đồng thời lại cũng hối thúc những người mà đi cướp chính quyền đấy mang theo tức là bao bì.
Phá kho thóc?
Tức là để được phân phối gạo, thế cho nên là cả hai động cơ, vừa giải quyết vấn đề đói mà vừa giải quyết cái vấn đề mà lấy lại chính quyền.
Thì là dân cũng hăng hái đi?
Dân họ hăng hái lắm, cho nên mà Nhật đấy, tôi nhớ rằng là tức là ở cái chỗ tôi đấy là cách cái chỗ mà Cầu Cốc là khoảng độ là, là, không biết thế hệ anh thì cái địa điểm đấy có còn cũ không, thì như vậy là có một cái, cái nơi đồn trú của Nhật, thì nó để nhiều gạo lắm, nhiều gạo lắm, ở cái chùa gọi là như vậy là cách Cầu Cốc vào khoảng độ tức là một trăm mét thì như vậy có, với lại sân bay Lai Thành, sân bay Lai Thành là như vậy ở bên kia Cầu Cốc, đi vào khoảng độ ba, bốn cây số đấy.
Chỗ cầu Lai Thành đi vào đấy à?
Sân bay Lai Thành thì Nhật nó đóng ở đấy, thì nó cũng, cũng nhiều gạo lắm, nhưng mà sự thật ra thì không vào đấy mà lấy được của nó, thế còn như vậy là lấy, lấy gạo là ở nơi khác thôi, ở các huyện, chứ còn như vậy là các cái, tôi, tôi cũng được mục kích cái vấn đề là như vậy sau khi mà các cái địa phương, các huyện đấy, họ lấy, họ cướp chính quyền ở huyện xong rồi đấy, thì sau ngày 19 tháng 8, tức là 19 tháng 8 là ở Hà Nội thôi, chứ còn sự thực ra là Thanh Hóa là như vậy là sau ngày 19 tháng 8 mấy ngày đấy.
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À Thanh Hóa là phải hai mấy cơ à?
Vâng, tôi cũng không nhớ là ngày bao nhiêu, đấy nhưng mà như vậy thì là họ kéo về thì để gọi là ngày cướp chính quyền, gọi là biểu dương lực lượng thì đông lắm, đông lắm, tức là coi như vậy tức là đi đến đâu thì người gia nhập đến đấy, thì là sau đó thì nó cái quang cảnh nó khác hẳn, nó khác hẳn, thế coi như vậy sau là sau cái ngày mà cướp chính quyền đấy thì nó khác hẳn.
Sau đấy thì ông Lê Tất Đắc lên làm Chủ tịch luôn đúng không ạ?
Dạ?
Bảo ông Lê Tất Đắc là sau đấy là ông ấy lên làm Chủ tịch luôn?
Ông Lê Tất Đắc là như vậy là làm Chủ tịch lâm thời, tức là Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đấy.
Thế trước khi mà Cách mạng tháng Tám ở Thanh Hóa nổ ra đấy bác, thì cái việc mà Nhật đảo chính Pháp đấy thì bác có được chứng kiến cái việc gì không, khi mà Nhật đảo chính Pháp đấy, mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy?
Có, tức là coi như vậy là ngày mùng 9 tháng 3 đấy, thì nói chung là như vậy tức là trước đó thì không hề xảy ra vấn đề gì cả, đấy nhưng mà như vậy chỉ thấy rằng là như vậy tức là coi như vậy là qua đêm mùng 9 tháng 3 như vậy tức là không hề có một tiếng súng gì cả, không hề, mà chúng tôi ở thành phố, ở thị xã đấy, là gần các cái đồn binh đấy, lính khố xanh đấy nhưng mà cũng chả thấy gì cả.
Đảo chính mà không hề có nổ súng ạ?
Không nổ súng gì, tức là coi như vậy là ngày mai như vậy tức là thấy quang cảnh khác hẳn, là ở các cái công sở mà có cắm cờ Pháp đấy mà thì thấy hạ xuống, thế Tây thì bị bắt, bị bắt tức là Nhật nó bắt nó giam một nơi, thế còn như vậy các cái công sở lúc là như vậy là Nhật nó lập những cái người Việt Nam, những cái công chức mà cao cấp của Việt Nam đấy lên thay thế tức là các chủ Tây.
Như cái lúc đấy bác đang học ở Colle Đào Duy Từ đấy, thì thầy giáo Pháp có bị bắt không ạ?
Nói chung là như vậy là lúc đấy là như vậy tức là chúng tôi đang học ở trường Đào Duy Từ đấy, cái mà Nhật đảo chính Pháp đấy, tức là, là chúng tôi đang là học sinh, thế cho nên là như vậy tức là cũng không phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, nhưng mà chỉ có một cái là như vậy tức là lúc đấy là tôi có đi tham gia như vậy là một cuộc mít tinh ở gần cái khu vực nhà anh đấy, bấy giờ gọi là dinh, tức là nghĩa là Công sứ đấy.
Tòa sứ đấy?
Cái chỗ anh gọi là chỗ Công sứ đấy, bây giờ là cái chợ to nhất Thanh Hóa đấy.
Vâng, chợ Vườn Hoa đấy?
Là dinh Công sứ đấy, thì lúc đấy là ông Trần Trọng Kim với ông Phan Anh, ông Trần Trọng Kim là thủ tướng, mà ông Phan Anh là Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong chính phủ Trần Trọng Kim, thì như vậy tức là tôi còn nhớ rằng là ông Trần Trọng Kim thì com lê, nhưng mà ông Phan Anh đấy tức là mặc quần soóc, áo sơ mi, tức là không có diễn văn gì cả, tức là ông nói chuyện xuất khẩu thành lời, thì ông ấy nói ông kêu gọi thanh niên, đầu cắt cua, cắt bốc thế này, tức là trọc hết, một mái đen sì thế này, người thấp, mặc quần soóc, ông Phan Anh, gọi là, lúc đấy gọi là luật sư Phan Anh, thế sau này khi mà Việt Minh, tức là cái Cách mạng tháng Tám đấy thì tôi đọc báo thì các cái báo mà như vậy là của ta đấy, của, của Chính phủ ta lúc bấy giờ đấy, Cứu quốc hay là như vậy là gọi gì đấy, thì liệt các ông đấy là đều là Việt gian cả, gọi ông Phan Kế Toại cũng là Việt gian, mà ông Phan Anh cũng là Việt gian, gọi ông Trần Trọng Kim cũng là Việt gian, thế còn sau này thì ông Phan Anh lại tham gia vào chính phủ của ta, và có một thời kỳ ông Phan Anh ông ấy làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cơ, Phan Anh đấy.
Thế như cái đợt mà bác đi học như thế nhá, thì sau hôm đảo chính thì bác thấy ở trường thì hôm sau thầy giáo nào dạy mình, còn thầy giáo Pháp không ạ?
Không có, nhưng nói chung là tức là các như vậy tức là các ông giáo người Pháp thì cũng bị bắt, đấy nhưng mà sau ngày mùng 9 tháng 3 đấy thì coi như vậy cái vấn đề mà học hành là trễ nải ra rồi, là bởi vì như vậy là cũng cái thời mà Nhật đảo chính Pháp đấy là cái thời kỳ mà máy bay Mỹ nó bắt đầu ném bom, máy bay tức là Đồng minh đấy mà, nó oanh tạc, nó oanh tạc ở Thanh Hóa cũng rất nhiều lần.

Thế lúc đấy học hành bắt đầu cũng gián đoạn rồi?
Vâng, bởi vì tức là Thanh Hóa là cái địa điểm nó oanh tạc nhiều lần nhất đấy là như vậy là cầu Hàm Rồng.
Thế như vậy là sau Cách mạng tháng Tám xong là bác tham gia vào phụ trách thiếu nhi?
Vâng.
Tức là công việc của mình là cái gì ạ?
Là tập hợp các em đấy tức là vào có tổ chức, huấn luyện cho như vậy tức là coi như vậy là học hát, và như vậy là tức là đi cổ vũ cho các phong trào.
Ở địa phương mình có thực hiện Tuần lễ vàng không bác?
Tuần lễ vàng như vậy tức là coi như vậy là tôi cũng có biết, cũng có biết thế nhưng thật sự ra mà nói thì cái, cái việc mà làm đấy thì là cũng rất là luộm thuộm, luộm thuộm, tôi không biết là có, người dân đóng góp vào là cũng có đóng góp, cũng có những người người ta đóng góp, lúc đấy thì nó hăng lắm, đóng góp có những người người ta chỉ có cái nhẫn người ta cũng cúng, thế nhưng mà như vậy có cái thất thoát nó cũng nhiều chứ không phải là được.
Tức là ngày đấy là cũng đã tham nhũng rồi đấy bác nhờ?
Quyên góp được mười thì là còn mười, mà cũng giỏi lắm là còn được độ năm, sáu.
Bảo ngày đấy mà cũng có tham nhũng rồi đấy?
Vâng.
Thế bác làm phụ trách thiếu nhi ở khu phố như thế thì mình có cho các em đi cắm trại hay gì không?
Vâng, cũng có đi, đi tập trung ở những cái nơi mà như vậy cũng tổ chức nấu cơm cái kiểu như là Hướng đạo đấy, lên Rừng Thông.
À lên Rừng Thông?
Anh có biết Rừng Thông không, Rừng Thông.
Có, ngày nhỏ cháu hay lên Rừng Thông cháu chơi lắm?
Vâng, lên Rừng Thông, thế rồi như vậy tức là coi như vậy là đi tức là lên tức là Mật Sơn, núi Mật đấy.
Vâng, núi Mật?
Thế đại khái là như vậy nhưng mà thế còn như vậy là tôi nhớ nhất là như vậy, tức là, tức là Tết trung thu đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, thì phải nói rằng là những cái người có mặt hôm đấy không bao giờ quên, không bao giờ quên, tức là cái Tết trung thu đầu tiên, là bởi vì như vậy tức là vừa cái nạn đói vừa qua, ấy thế mà như vậy tức là coi như vậy nhân dân như vậy là họ, cái, cái ban tổ chức của cái Tết trung thu cho thiếu nhi đấy thì phải nói rằng là có lẽ không bao giờ tổ chức được như vậy, tôi nghĩ rằng là cho đến bây giờ, giàu có như thế nào cũng không bao giờ tổ chức được như vậy.
Tức là của khu phố 5 mình đấy à?
Coi như vậy là cả cái thành phố, thành phố Thanh Hóa đấy, tổ chức, mà coi như vậy tức là coi như vậy là các cái cỗ trung thu thì phải nói rằng là thừa mứa, tức là coi như vậy tức là các cái đoàn, từng đoàn mà các cái khu phố mà đến đấy thì phải nói rằng là đông lắm, thế tôi, tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng là bây giờ là những cái người mà tham gia cái Tết trung thu đấy thì như vậy tức là không bao giờ quên, mà tôi nhớ nhất là có lẽ bây giờ là một ông trung tướng phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị bây giờ đấy, là ông Phạm Hồng Cư, anh có biết ông Phạm Hồng Cư không, Phạm Hồng Cư đấy, tên ông ấy không phải là Phạm Hồng Cư đâu, tên ông ấy là Lê Đỗ Nguyên, con ông Lê Đỗ Sơn, là tức là đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, thế như vậy tức là nhà ông ấy là như vậy tức là ông ấy là Lê Đỗ Nguyên, ông bố là Lê Đỗ Sơn, nhưng mà tại sao, tức là ông ấy là như vậy tức là lấy tên là Lê, Lê, à Phạm Hồng Cư, là vì như vậy tức là ông ấy là lại có một cái tổ chức là chín người nữa là mười người, thì là như vậy tức là học tập Phạm Hồng Thái, cho nên tức là nghĩa là coi như vậy là ông ấy là đổi tên từ Lê Đỗ Nguyên thành ra là Phạm Hồng Cư, mà bây giờ thường cứ gọi ông ấy là trung tướng Hồng Cư đấy, nhưng mà chính ông ấy là Lê Đỗ Nguyên.
Thế sau Cách mạng tháng Tám là ngoài cái việc mà bác phụ trách thiếu nhi đấy, thì bác còn tham gia việc gì nữa, tức là cái năm 45 cho đến trước khi bác làm Cảnh vệ đoàn?
Thế thôi, thế thôi, nghĩa là các cái tổ chức gì mà như vậy như bầu cử bầu ciếc là tôi là tham gia.
Ở cái khu phố 5 mình có thành lập tự vệ không ạ?
Hồi đó thì như vậy, tức là coi như vậy đến Cách mạng tháng Tám thì mới thành lập tự vệ, chứ còn như về cái thời kỳ mà đang còn Chính phủ Trần Trọng Kim đấy thì có thành lập đội bảo an, bảo an là như vậy tức là coi như vậy canh gác, tức là có xây dựng trụ sở mới.
Đến Cách mạng tháng Tám thì ở khu phố của mình là thành lập?
Đến Cách mạng tháng Tám thì như vậy tức là mới bắt đầu là như vậy là tổ chức tự vệ, học.
Từng khu phố một à bác?
Vâng, từng khu phố một.
Có một đội tự vệ?
Mà hoàn toàn là đêm, tức là coi như vậy là tập trung về ban đêm, cứ ban đêm là coi như vậy là tất cả như vậy là nam, nam nữ như vậy tức là nghĩa là toàn là, tức là nghĩa là coi như vậy là rời nhà, đến trụ sở cả.
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Bác cũng tham gia chứ hả?
Thì có, phải tập.
Cái đội đấy đông không ạ?
Hầu hết huấn luyện viên là như vậy tức là toàn những anh em mà lính khố xanh, khố đỏ họ, họ về.
Người ta cũng có kinh nghiệm rồi?
Vâng, thế và tập đấy thì không có, không có một cái bài tập thống nhất đâu, chủ yếu là vấn đề tức là tập, tức là nghĩa là gọi là hình thức là như vậy tức là chào, rồi đi đều, thế rồi là như vậy tức là mỗi một cái đơn vị đấy là huấn luyện theo một cách, ví dụ như cái ông mà huấn luyện viên đấy là lính khố xanh thì ông ấy tập theo kiểu lính khố xanh, mà ông, ông huấn luyện mà khố đỏ thì theo khố đỏ, thế cái thời kỳ đấy thì như vậy tức là anh em mà như vậy tức là coi như vậy là ở các trường của ta về đấy thì không có.
Lúc đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Vũ khí thì như vậy tức là coi như vậy đại khái cả khu phố thì như vậy tức là được một vài khẩu súng trường, thế còn hầu hết là như vậy tức là gậy, gậy với lại tức là dao kiếm thôi.
Thế ví dụ như cái sinh hoạt, ăn uống của mình thì mình có được nuôi không ạ?
À không, tức là hoàn toàn tự túc, hoàn toàn tự túc, nếu mà có những cái mà ví dụ như là sau này là có những cái vấn đề mà liên hoan đấy thì là đóng tiền, đóng tiền để liên hoan.
Tức là mỗi thành viên của đội tự vệ là phải đóng tiền?
Vâng, đóng tiền, đại khái là hăng hái lắm.
Cái đội đấy đông người không bác?
Thế là coi như vậy mỗi một khu phố đấy, tức là như nam nữ tức là hàng trăm người, cái thời kỳ đấy là phải nói là cái thời kỳ, bây giờ thì như vậy tức là không tài nào, tôi nghĩ rằng là trong cái tình hình hiện nay không tài nào.
Cái lúc đấy ở Thanh Hóa mình có tổ chức cái phong trào Nam tiến không bác nhờ, khi Pháp quay trở lại Nam Bộ đấy?
Có, có, cũng Nam tiến, tức là coi như vậy lúc đấy là nó ở cái vấn đề các cái đội tự vệ, các đội tự vệ tức là coi như vậy là tự vệ mà cái phong trào nó lôi kéo được cả như thế này, tức là coi như vậy là con trai tức là Phan Văn Giáo đấy, anh có biết ông Phan Văn Giáo không, Phan Văn Giáo là như vậy là, là tức là phác ma xi đấy, bào chế là cái hiệu thuốc bào chế, tức là to nhất tỉnh Thanh Hóa đấy, mà sau này làm, thời kỳ kháng chiến chống Pháp đấy là ông ấy làm Thủ hiến Trung Bộ đấy, thế như vậy là ông ấy là ở Thanh Hóa đấy, thế mà bố thì bị ấy, thế nhưng mà con đấy là Hăngri Tín, tên nó là tên Pháp, tức là.
Hăngri Chí ạ?
Vâng, Hăngri Tín, tức là con cũng đi tham gia, tham gia tự vệ cơ mà, thế và như vậy tức là bố thì bị bắt, ông Phan Văn Giáo là ta bắt ngay, thì như vậy tức là coi như, hay là như vậy là có mấy cái cô con gái tức là ông Ngọc là kỹ sư điện, nhà máy điện đấy, tức là như vậy cũng đi tham gia tức là vào những cái phong trào này, thế cho nên cái phong trào mà như vậy tức là sau Cách mạng tháng Tám đấy là có thể gọi là toàn dân, không phân biệt như vậy tức là giai cấp, không phân biệt là thành phần, lúc đấy là hòa hợp nhất, những người mà ngày hôm qua, trước cách mạng đấy, là hoàn toàn là tức là đời sống của họ khác hẳn, lên xe xuống ngựa, nhưng mà bây giờ là cũng là tham gia một cách rất là hăng hái, ví dụ như điển hình là con ông Phan Văn Giáo là tên anh Tín, và như vậy tức là con ông Ngọc là như vậy là những cái thành phần tư sản lớn có mặt, có, có tai mắt ở Thanh Hóa đấy.
Những cái thông tin như là việc thành lập Chính phủ lâm thời ở ngoài Hà Nội này này, thì mình có được nghe không ạ, ở Thanh Hóa mình có được nghe không ạ?
Có, đấy nhưng mà sự thật ra thì như vậy tức là coi như vậy lúc đấy là tức là thông tin đấy là cũng không được như bây giờ.
Mình nghe bằng đài hay bằng báo ạ?
Nói chung là nghe là nghe loáng thoáng thôi, nghe loáng thoáng, thế còn như vậy là những người mà đại khái là ham hiểu biết đấy, tò mò, ham hiểu biết đấy thì là như vậy tức là thì mới để ý, chứ còn dân người ta cũng không biết là ông này là thuộc về cái bộ phận này hay bộ phận này, nói chung là như vậy, tức là nhân dân họ không quan tâm, họ không quan tâm, mà họ chỉ biết là như vậy, nghĩa là chính phủ độc lập.
Thế những cái việc ví dụ như là khi Bác Hồ ký với Pháp hiệp ước Sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bác, thì mình có cái phản ứng gì không?
À có, nhân dân là biết, nhân dân là biết là coi như vậy tức là coi như vậy là lúc đấy là đi sơ tán, nhân dân ở thành phố Thanh Hóa là đi về các huyện, các gia đình quen đấy là đi sơ tán, đi xong rồi ký được cái hiệp định, tức là đi trước một vài ngày, đến khi mà ký được hiệp định lại trở về ngay, họ trở về ngay.
Nhưng mà khi thấy ký hiệp định như thế thì người dân có phản ứng gì không ạ?
Không, tôi nghĩ rằng là họ, họ hình như là không biết gì, họ không để ý gì, biết gì, họ biết gì mà mình không biết, nhưng mà họ như là, họ chỉ là đúng là như vậy là Chính phủ kêu gọi như thế nào thì họ làm như vậy thôi, cái lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa kêu gọi họ đi sơ tán thì họ đi sơ tán, thế còn như vậy tức là coi như vậy bảo về thì họ về.
Bác là có tham gia dạy Bình dân học vụ không nhờ?
Hả?
Bác là có tham gia Bình dân học vụ không?
Không.
Nhưng ở khu phố mình cũng tổ chức Bình dân học vụ chứ ạ?
Có tổ chức, Bình dân học vụ thì nói chung, nói chung là các cái phong trào nào mà lúc đấy mà tổ chức Việt Minh mà tức là đề xướng đấy, thì là phong trào nào cũng được hưởng ứng một cách tức là rất nhiệt tình, thế coi như vậy là tôi nói rằng là đó là những cái ngày mà đẹp nhất trong cuộc đời của dân tộc Việt Nam, có thể nói rằng là trên dưới một lòng, phong trào đưa ra hướng không cần thuyết minh dài dòng.
Thế là đến tháng giêng năm 46 là bác tham gia vào Cảnh vệ đoàn?
Vâng.
Thế nhiệm vụ Cảnh vệ đoàn là gì ạ?
Là như vậy tức là cũng, cũng huấn luyện, như vậy là bên Vệ quốc đoàn, và như vậy tức là coi như vậy là canh gác tức là các công sở, thế rồi như vậy tức là coi như vậy đi tuần tức là trên biển, đi tuần trên biển, rồi là lên cả tức là mạn rừng.
Bác bảo lên Hồi Xuân đấy hả?
Vâng.
Bác bảo lên chỗ Hồi Xuân ạ?
Vâng, Hồi Xuân La Hán, là trên miền thượng du, thượng thượng du của tỉnh Thanh Hóa đấy.
Còn ở trong thành phố thì mình canh gác các công sở?
Vâng, canh gác các công sở, ví dụ như là Ủy ban chẳng hạn, thế rồi là các trại giam, trại giam những cái người mà bị tù, thế rồi là như vậy tức là những cái, cái, những cái tổ chức hồi đấy thì như vậy, tức là nó, nó khác bây giờ, là không có những cái cơ quan đảng, cơ quan chính quyền là chính thôi.
Lúc đấy bác thấy cái quan hệ của bên Ủy ban với bên Mặt trận đấy như thế nào, nó có khăng khít không?
Quan hệ với Mặt trận á?
Quan hệ của Ủy ban với Mặt trận đấy?
Nói chung là như vậy là lúc đấy là, lúc đấy là chưa có Mặt trận Dân tộc thống nhất, mà lúc đấy chỉ gọi là mặt trận gọi là Mặt trận Liên Việt, Liên Việt thì như vậy tức là coi như vậy, hồi đấy thì nhân dân người ta cho là cái Mặt trận Liên Việt là những cái ông mà gọi là như vậy là tức là nghĩa là coi như vậy là ba phải, đại khái thế, họ coi Mặt trận Liên Việt là ba phải, và như vậy là coi như vậy là, thế còn như vậy là, là, coi như vậy là những cái người mà tham gia Việt Minh, không tham gia Việt Minh thì tức là rót xuống tức là Liên Việt, đại khái là thế.
Cái năm khi bác làm Cảnh vệ đoàn đấy thì mình thường đóng ở đâu ạ?
Làm ở gì ạ?
Khi mình tham gia Cảnh vệ đoàn thì mình thường đóng quân ở đâu?
À đóng quân như vậy là tức là ở ngoại ô Thanh Hóa, ngoại ô thị xã Thanh Hóa, ví dụ như là ở cái làng Hạc chẳng hạn, làng Hạc đấy, đóng ở làng Hạc này, thế rồi là như vậy tức là có khi tức là lên, lên trên mạn Thiệu Hóa, đồi thông, Rừng Thông.
Lúc đấy mình làm như thế thì mình đã có cái phụ cấp gì chưa ạ?
À tức là coi như vậy là bộ đội nuôi, tức là đơn vị nuôi, tức là coi như vậy là cũng tổ chức ăn uống ở trong doanh trại, thế cũng có, một tháng như vậy là cũng có tức là người ta gọi là phụ cấp, phụ cấp tiêu vặt, thế nhưng mà tùy theo như vậy tức là cấp bậc, lính thì được bao nhiêu, tiểu đội thì được bao nhiêu, trung đội được bao nhiêu, đại đội được bao nhiêu.
Như bác lúc đấy là được bao nhiêu?
Tôi bây giờ cũng không nhớ nữa, đồng tiền bây giờ tức là nó khác hẳn đi rồi.
Bác là lấy bà mình năm nào nhờ?
Dạ?
Bác là xây dựng với bà năm nào?
Nhà này là tôi mua lại.
Bảo xây dựng với bà là năm nào ạ, lấy vợ năm nào ạ?
Tức là tôi xây dựng với nhà tôi tức là năm 1959.
Tức là sau, hòa bình rồi đấy?
Vâng, cô con gái đầu lòng đấy là.
Thế bác lấy vợ cũng muộn nhờ?
Vâng lấy muộn, bởi vì như vậy tức là, mà như vậy là coi như vậy là tôi quen biết nhà tôi là cái khi mà học ở trường Lục quân Trần Quốc Tuấn đấy chứ, lúc đấy là nhà tôi như vậy thì tức là đang còn là, gọi như vậy là thiếu nhi, nhưng mà tôi đã là thanh niên rồi, nhà tôi là thiếu nhi, anh ruột nhà tôi đây là cùng học một cái trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, thế cho nên khi mà đang học dở thì như vậy là Nhật, à tức là Pháp đấy nó đổ bộ lên tức là lên, lên Rừng Thông, Rừng Thông không phải là Rừng Thông Thanh Hóa đâu, rừng thông là một cái địa điểm giữa huyện Quỳnh Lưu và huyện Tĩnh Gia của Thanh Hóa, Quỳnh Lưu của Nghệ An giáp Thanh Hóa, thì lúc đấy là nhà trường thì ở trong rừng núi tức là Thanh Chương phải đi sơ tán, sơ tán thì như vậy là lên cái huyện Anh Sơn, huyện Anh Sơn là cái huyện của nhà tôi đây này.
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À cái đợt mà mình thực hiện thuế nông nghiệp năm 51 đấy thì bác có đi tham gia không?
Không, tôi là thuế nông nghiệp là tôi chả biết gì.
Mình bên quân đội mà, đúng không?
Vâng.
Bác có hay kể những câu chuyện thời chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
À có, có nói chuyện, thế coi như vậy là các con thì đại khái là cũng không thích lắm.
Sao lại không thích ạ?
Không thích, cũng không biết, bởi vì có lẽ sống bây giờ như vậy nó chỉ biết đến bây giờ thôi, tôi cũng có hai người con thôi.
Anh vừa rồi là anh lớn đấy ạ?
Là thứ hai đấy, thế và như vậy tức là cũng đã từng đi Nga về đấy, cũng là bộ đội sửa chữa tên lửa đấy, thế còn cô con gái thì là, là như vậy tức là năm nay cũng là như vậy là giáo viên, gần đến tuổi nghỉ hưu rồi.
Cái thời bác học ở Lục quân Trần Quốc Tuấn đấy là mình học pháo binh à?
Không, học về bộ binh chứ, nhưng mà tốt nghiệp xong một cái thì như vậy tức là ra 304, thì lúc đấy Trường Sĩ quan pháo binh nó mới thành lập, thành lập thì nó yêu cầu tiêu chuẩn là như vậy tức là đại đoàn, sư đoàn đấy là cử một số cán bộ này đi sang trường pháo binh để làm huấn luyện viên, huấn luyện viên là huấn luyện viên về bộ binh, bởi vì là tôi tốt nghiệp bộ binh thì sang bên này thì là để mà huấn luyện về bộ binh trước khi học về pháo binh, thì trong đó ví dụ như là những người tham gia mà học cái trường pháo binh đấy là ai, là những học sinh ở các cái trường dự bị đại học, ví dụ như là ông Nguyễn Trọng Nhân, ông Nguyễn Trọng Nhân chính tôi là tuyên bố, tuyên bố chính thức Đảng cho ông ấy đấy.
Bác là có sang Trung Quốc học đợt nào không?
Không, tôi chỉ đưa bộ đội sang Trung Quốc để khuân vũ khí về thôi.
Mình chuyển vũ khí năm bao nhiêu đấy ạ?
Vũ khí năm 50.
À tức là sau chiến dịch Biên giới đấy à?
Vâng, sau chiến dịch Biên giới.
Chuyển vũ khí, lúc đấy mình nhận vũ khí gì đấy ạ?
Nói chung là như vậy là chúng tôi đưa bộ đội sang đấy rồi để như vậy là, tức là coi như vậy là anh em sang bên đấy là qua đi con đường là Phú Thọ, Tuyên Quang lên Hà Giang, đến biên giới Hà Giang một cái thì như vậy là chúng tôi giao cho tức là cán bộ Việt Nam nhưng mà ở bên kia biên giới về nhận, nhận rồi đưa sang Trung Quốc để huấn luyện, thế rồi sau đấy thì như vậy coi như vậy là lúc đấy trên đường đi đấy cả ban ngày, ban đêm thì, thì không thấy, nhưng mà ban ngày đấy thì thấy hoàn toàn chúng tôi đi về phía biên giới, thì ở biên giới về đấy, thì là như vậy tức là lẻ tẻ từng hai ba người cán bộ đi học về đủ các loại, lúc nào cũng gặp nhau, đi ngược chiều, mang vũ khí về.
Lúc đấy mình vận chuyển vũ khí về là mình vận chuyển bằng phương tiện gì ạ, mình vận chuyển về bằng phương tiện gì ạ, ô tô hay là thế nào?
Làm gì có ô tô, toàn là tức là đưa, đưa từ bên kia biên giới về tập kết ở bên này biên giới, thế rồi như vậy tức là coi như vậy là từng đơn vị đến lấy về, từng đơn vị, ví dụ như là tập kết ở một cái rừng nào đấy, thế là đưa một cái trung đoàn lên đấy, tức là coi như vậy, tức là coi như là lên lấy trang bị vũ khí để lại cho địa phương, lên trên đấy là được trang bị toàn các loại súng rồi lại trở về.
Đợt đấy bác có hay phải đi sang nhận vũ khí như thế không?
Không, tức là coi như vậy, nhiệm vụ của tôi không phải là đi, đi vũ khí, chỉ thấy là như vậy tức là, là các cái đơn vị mà các anh em mà đơn vị.
À tức là mình chỉ đưa học viên sang đấy thôi?
Đưa học viên sang bên đấy, giao cho như vậy hiệu bộ mới là như vậy chúng tôi về.
Bác là có tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ không?
Không, tôi là như vậy lúc mà chiến dịch Điện Biên Phủ đấy thì là tôi như vậy tức là ở Quân khu Hữu ngạn, Quân khu Hữu ngạn là như vậy tức là đồng bằng Bắc Bộ đây này, phối hợp.
Theo bác bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo rồi truyền hình các thứ đấy, thì người ta đã phản ánh tốt về câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Nói chung là như vậy là tôi thì cũng, cũng nói thực với anh, là tuy là tuổi cao rồi nhưng mà đầu óc còn minh mẫn lắm, thế cho nên cũng là trong nhà như vậy là có sáu người, hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng con trai này với hai đứa cháu nội cháu ngoại, hai đứa cháu nội, còn cháu ngoại nó là hai đứa, thì như vậy hai đứa cháu nội ở đây thì một đứa học đại học, con gái học đại học, còn một đứa là con trai, thì như vậy năm nay nó học lớp sáu, thế nhà có sáu người, nhưng mà nhà tôi như vậy tức là nghĩa là sáu người nhưng mà bốn vô tuyến, là như vậy tức là hai máy tính, rồi như vậy tức là Internet, truyền hình cáp, cái gì về phương tiện, báo thì tôi mua là báo Thanh niên, mà như vậy là mua báo năm, thế còn như vậy tức là tôi lại kết hợp với một ông lão thành cách mạng ở bên này đấy, ông ấy hơn tôi một tuổi, thì ông ấy cũng nhà cách đây vào khoảng độ năm mươi thước đấy, thì ông ấy mua báo Tuổi trẻ.
Nhưng bác thấy là đài báo thì người ta có phản ánh về câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này nhiều không, đã tốt chưa?
Tức là nói ít lắm, ít, với thứ hai nữa là như vậy hầu hết là như vậy là những cái dịp mà như vậy là kỷ niệm đấy thì có các ông các bà như vậy hầu hết là ở Hà Nội, Hà Nội ví dụ như là ngày 19 tháng 12, thế rồi là Cách mạng tháng Tám, thì hầu hết là những cái người mà như vậy tức là ở Hà Nội thì nói, mà cứ mỗi một đợt đấy là tức là một số người khác nhau chứ không phải là, chứ còn đại khái là một số người mà năm nào cũng nói đấy, là ví dụ như là cũng là bạn thân của tôi là cái ông mà như vậy là, là đại tá tham mưu trưởng tức là ở Quân khu Thủ đô đấy, là cái ông tên là gì đấy, thì là như vậy năm nào ông cũng nói.
À cái lúc mà ký Hiệp định Giơne tháng 7 năm 54 đấy thì bác đang ở đâu nhờ?
À năm 54 thì tức là tôi ở đồng bằng Bắc Bộ.
Lúc Hiệp định Giơne ký kết đấy?
Vâng.
Lúc đấy ở trong quân đội thì mình có được phổ biến gì về cái hiệp định đấy không?
Tức là tôi, tôi ở Nam Định, đơn vị tôi là đơn vị vào tiếp quản Nam Định.
Nhưng mình có được phổ biến về cái Hiệp định Giơne không ạ?
Có được phổ biến, phổ biến như vậy đến từng đơn vị một, từng trung đội một, tức là nghĩa là được phổ biến về vấn đề cái nội dung Hiệp định Giơne.
Lúc đấy phấn khởi lắm bác nhờ, hòa bình?
Vâng, đấy riêng về vấn đề tức là cái kỷ niệm về vấn đề đối với cái Hiệp định Giơne là như thế này, lúc đấy là như vậy tức là đơn vị tôi là như vậy tức là được lệnh, là trung đoàn 46 được lệnh phối hợp với lại cái trung đoàn 57, trung đoàn 57 của 304 đấy, là cái đơn vị mới ở Điện Biên về, là cái đơn vị mà bao vây tức là, là Điện Biên Phủ đấy, thì về, thì là như vậy là tổ chức đánh một cái trận tiêu diệt một cái tiểu đoàn, tức là của địch, tức là ở mạn Hà Đông đấy, thì chuẩn bị mấy hôm rồi, thì cái hôm đấy thì như vậy tức là họp cuối cùng để đêm hôm nay là, là bắt đầu đánh, thế như vậy đang họp cán bộ, thì như vậy đang họp cán bộ, tôi còn nhớ nhất là đang, đang, đang họp về cái mục mà giải quyết về vấn đề thương binh liệt sĩ, đấy, nội dung gần xong rồi thì còn mấy vấn đề phối hợp tác chiến như thế nào, pháo bắn như thế nào rồi là như vậy nọ kia, thì đến cái mục mà giải quyết vấn đề thương binh liệt sĩ thì như vậy tức là nghĩa là một cán bộ ở trên xuống, thì nói rằng là như vậy tức là thôi khỏi bàn, như vậy tức là bắt đầu từ giờ này giờ này là như vậy tức là Hiệp định Giơnevơ đã có hiệu lực.
Hòa bình rồi đấy hả?
Vâng, thế như vậy tức là coi như vậy là đêm đấy là như vậy cũng rất là mừng, bởi vì đánh nhau thì sẽ có thương vong, mà như vậy tức là coi như vậy là đêm hôm đấy thì là bắt đầu đánh nhau, nhưng mà buổi chiều, lúc vào khoảng độ ba, bốn giờ thì phổ biến là như vậy, tức là không phải đánh nữa, bởi vì Hiệp định Giơnevơ đã có hiệu lực.
Thế sau năm 54 xong thì bác tham gia công việc gì cho đến bây giờ?
Tức là sau đấy thì như vậy tức là.
Vẫn bên quân đội à?
Đến năm một nghìn chín trăm, tức là coi như vậy là, thì là như vậy là không biết là tôi có phải là cái loại mà tức là phải chuyển sang, thành phần chuyển sang dân sự hay không thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ đấy là bây giờ ví dụ như là có một số tài liệu thì nói là cái đợt đấy là cái đợt mà lúc đấy người ta giở lại lý lịch, người ta xem rằng là những người nào thì nên tiếp tục ở lại quân đội, còn những người nào thì nên chuyển sang, tức là bên dân sự, do nhu cầu công tác hay là do thành phần giai cấp thì lúc đấy là chúng tôi cho là do nhu cầu công tác thôi, nhưng bây giờ thì có một số họ nói đó là do thành phần giai cấp, không được tin tưởng.
Thế là bác phải chuyển sang đâu?
Thế nhưng mà tức là chuyển sang, thì tôi có nhu cầu, vấn đề thế này, lúc đấy đấy là mình bắt đầu xây dựng lại tức là miền Bắc, thành lập nhà máy cơ khí này, thành lập tất cả các thứ nọ kia đấy, thì hoàn toàn là viện trợ là của Liên Xô với Trung Quốc, nhưng mà đặc biệt là Liên Xô, Liên Xô thì cái thời kỳ đấy là phiên dịch tiếng Nga đấy thì của mình rất ít, nhưng mà các cán bộ chuyên môn của Liên Xô sang bên này đấy là hầu như là họ biết tiếng Pháp, thế cho nên tức là tôi đến tôi làm việc thì như vậy tức là hầu hết những anh em mà là cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn và tất cả các ông nọ kia thì như vậy có biết chuyên môn gì đâu, nhưng mà có biết ngoại ngữ, chủ yếu là biết tiếng Pháp, thì để mà trực tiếp làm việc với là các cán bộ Liên Xô, thì tức là coi như vậy là tôi về như vậy tức là coi như vậy là Cục kiến thiết cơ bản Bộ Công nghiệp, lúc đấy là ông, ông Lê Thanh Nghị làm Bộ trưởng.
Thế bác làm cho đến khi nghỉ hưu luôn đấy à?
Tôi ở coi như vậy tức là đi với lại tức là các cán bộ, tức là Liên Xô để tổ chức xây dựng tức là các nhà máy, ví dụ như Nhà máy điện Phú Thọ, Nhà máy điện Lào Cay, Nhà máy điện Vinh.
Thế bác nghỉ hưu năm nào?
Tôi về hưu năm 1987.
87 bác về hưu?
Vâng.
Lương hưu của bác bây giờ có cao không?
Tức là độ khoảng, tức là không được hưởng lương quân đội đâu.
À quân đội là không còn cái gì nữa?
Không còn cái gì, lúc đấy mình chuyển sang dân sự mấy chục năm rồi mà, thế bây giờ là gần tám triệu.
Thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bác như vậy thôi, không sợ bác cũng mệt, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi?
Cám ơn anh nhá, thứ nhất đấy là cũng xin lỗi anh là vì như vậy tức là trên điện thoại đấy mà, tôi nghe thì cũng không được rõ ràng lắm, mà giọng nói thì tức là cũng là, tên thì cũng là mới nghe, thế cho nên tức là có hỏi cặn kẽ thì giọng không được nhã nhặn lắm, thì xin lỗi anh nhá.
Vâng, rất cám ơn bác.
(Hết băng ghi âm ngày 12 tháng 11 năm 2012)
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